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PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Một số thông tin về chuyên ngành đào tạo:

- Tên chuyên ngành đào tạo:

+ Tiếng Việt: Xã hội học

+ Tiếng Anh: Sociology

- Mã số chuyên ngành đào tạo:   9310301.01
- Tên ngành đào tạo:



+ Tiếng Việt: Xã hội học

+ Tiếng Anh: Sociology

- Trình độ đào tạo:
Tiến sĩ

- Tên văn bằng tốt nghiệp:


+ Tiếng Việt: Tiến sĩ ngành Xã hội học

+ Tiếng Anh: The Degree of Doctor of Philoshophy in Sociology

- Đơn vị đào tạo:  Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
2. Mục tiêu của chương trình đào tạo:

2.1. Mục tiêu chung

Chương trình đào tạo bậc tiến sĩ chuyên ngành Xã hội học có mục tiêu chung là đào tạo tiến sĩ chuyên ngành Xã hội học, vừa đảm bảo tính cơ bản và hiện đại, vừa mở rộng và nâng cao so với bậc thạc sĩ, phù hợp với thực tiễn kinh tế, chính trị-xã hội của đất nước trong điều kiện hội nhập với khu vực và thế giới; có ý thức góp phần thực hiện mục tiêu công bằng xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. 

2.2. Mục tiêu cụ thể

Về kiến thức, tiến sĩ xã hội học đạt được những kiến thức nâng cao so với bậc thạc sĩ, cụ thể có kiến thức chuyên sâu về  các phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng trong xã hội học, nắm vững các lý thuyết xã hội học hiện đại và vận dụng các lý thuyết xã hội học hiện đại để tìm hiểu và lý giải các khía cạnh xã hội như: nông thôn, đô thị, kinh tế, lao động – việc làm, văn hóa, tôn giáo, giáo dục, quản lý, môi trường, truyền thông đại chúng, chính trị, giới, pháp luật, tội phạm… 

Về kỹ năng, tiến sĩ xã hội học nắm vững và sử dụng thành thạo các phương pháp nghiên cứu xã hội học, có kỹ năng tổ chức, triển khai và thực hiện nghiên cứu một vấn đề xã hội cụ thể nào đó; có kỹ năng viết bài báo, sách chuyên khảo, giáo trình, bài giảng trong lĩnh vực chuyên môn; có kỹ năng giảng dạy các học phần cơ bản của xã hội học như xã hội học đại cương, phương pháp nghiên cứu xã hội học và chuyên ngành xã hội học phù hợp với luận án tiến sĩ. Ngoài ra, tiến sĩ xã hội học có kỹ năng trao đổi học thuật với các học giả quốc gia và quốc tế. 

3.Thông tin tuyển sinh:

3.1. Hình thức tuyển sinh


Xét hồ sơ chuyên môn theo quy định của ĐHQG HN 

3.2. Đối tượng tuyển sinh: 
Thí sinh dự tuyển vào chương trình đào tạo tiến sĩ chuyên ngành xã hội học phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:
a) Có lí lịch bản thân rõ ràng, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, kỉ luật từ mức cảnh cáo trở lên

b) Có đủ sức khỏe để học tập

c) Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy ngành đúng từ loại giỏi trở lên hoặc bằng thạc sĩ ngành xã hội học, hoặc có bằng thạc sĩ ngành khác và có bằng tốt nghiệp đại học ngành xã hội học 
d) Văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo quy định hiện hành.
e) Trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng kí dự tuyển là tác giả hoặc đồng tác giả tối thiểu 01 bài báo thuộc tạp chí khoa học chuyên ngành hoặc 01 báo cáo khoa học đăng tại kỉ yếu của các hội nghị, hội thảo khoa học quốc gia hoặc quốc tế có phản biện, có mã số xuất bản ISBN liên quan đến lĩnh vực hoặc đề tài nghiên cứu, được hội đồng chức danh giáo sư, phó giáo sư của ngành/liên ngành công nhận. Đối với những người đã có bằng thạc sĩ nhưng hoàn thành luận văn thạc sĩ với khối lượng học tập dưới 10 tín chỉ trong chương trình đào tạo thạc sĩ thì phải có tối thiểu 02 bài báo/báo cáo khoa học.

f) Có đề cương nghiên cứu, trong đó nêu rõ tên đề tài dự kiến, lĩnh vực nghiên cứu; lí do lựa chọn lĩnh vực, đề tài nghiên cứu; giản lược về tình hình nghiên cứu lĩnh vực đó trong và ngoài nước; mục tiêu nghiên cứu; một số nội dung nghiên cứu chủ yếu; phương pháp nghiên cứu và dự kiến kết quả đạt được; lí do lựa chọn đơn vị đào tạo; kế hoạch thực hiện trong thời gian đào tạo; những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của thí sinh cho việc thực hiện luận án tiến sĩ. Trong đề cương có thể đề xuất cán bộ hướng dẫn.

g) Có thư giới thiệu của ít nhất 01 nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ đã tham gia hoạt động chuyên môn với người dự tuyển và am hiểu lĩnh vực chuyên môn mà người dự tuyển dự định nghiên cứu. Thư giới thiệu phải có những nhận xét, đánh giá người dự tuyển về:

- Phẩm chất đạo đức, năng lực và thái độ nghiên cứu khoa học, trình độ chuyên môn của người dự tuyển;

- Đối với nhà khoa học đáp ứng các tiêu chí của người hướng dẫn nghiên cứu sinh và đồng ý nhận làm cán bộ hướng dẫn luận án, cần bổ sung thêm nhận xét về tính cấp thiết, khả thi của đề tài, nội dung nghiên cứu; và nói rõ khả năng huy động nghiên cứu sinh vào các đề tài, dự án nghiên cứu cũng như nguồn kinh phí có thể chi cho hoạt động nghiên cứu của nghiên cứu sinh;

- Những nhận xét khác và mức độ ủng hộ, giới thiệu thí sinh làm nghiên cứu sinh

h) Người dự tuyển phải có một trong những văn bằng, chứng chỉ minh chứng về năng lực ngoại ngữ phù hợp với chuẩn đầu ra về ngoại ngữ của chương trình đào tạo được ĐHQGHN phê duyệt:

- Có chứng chỉ ngoại ngữ theo bảng dưới do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận trong thời gian 24 tháng kể từ ngày thi lấy chứng chỉ tính đến ngày đăng kí dự tuyển.

    BẢNG THAM CHIẾU CÁC CHỨNG CHỈ TIẾNG NƯỚC NGOÀI

	STT
	Chứng chỉ
	Trình độ

	1
	TOELF iBT
	45 - 93

	2
	IELTS
	5 - 6.5

	3
	Cambridge examination
	CAE 45-59

PET Pass with Distinction

	4
	CIEP/ Alliance francaise diplomas
	TCF B2

DELF B2

Diplome de Langue

	5
	Goethe - Institut
	Goethe – Zertifikat B2

Zertifikat Deutsch fur den Beruf (ZDfB)

	6
	TestDaF
	TDN3- TDN4

	7
	Chinese Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK)
	HSK level 4

	8
	Japanese Language Proficiency Test (JLPT)
	N2

	9
	TPKH (TORFL- Test of Russian as a Foreign Language)
	TPKH-2


- Bằng cử nhân hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho chương trình đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài bằng ngôn ngữ phù hợp với ngôn ngữ yêu cầu theo chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo;

- Có bằng đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài hoặc sư phạm tiếng nước ngoài phù hợp với ngoại ngữ theo yêu cầu chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo, do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp;

- Trong các trường hợp trên nếu không phải là tiếng Anh, thì người dự tuyển phải có khả năng giao tiếp được bằng tiếng Anh trong chuyên môn cho người khác hiểu bằng tiếng Anh và hiểu được người khác trình bày những vấn đề chuyên môn bằng tiếng Anh. Hội đồng tuyển sinh thành lập tiểu ban để đánh giá năng lực tiếng Anh giao tiếp trong chuyên môn của các thí sinh thuộc đối tượng này;

i) Ứng viên tốt nghiệp ngành đúng và ngành gần từ loại giỏi trở lên có quyền dự tuyển trong năm tốt nghiệp. Những ứng viên còn lại cần ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc. 
j) Có công văn cử đi dự tuyển của cơ quan quản lí trực tiếp theo quy định hiện hành về đào tạo và bồi dưỡng công chức, viên chức (nếu người dự tuyển là công chức, viên chức)

k) Cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính trong quá trình đào tạo theo quy định của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

3.3. Dự kiến quy mô tuyển sinh: 5-10 NCS/năm

PHẦN II. CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Yêu cầu về chất lượng luận án 

Yêu cầu chất lượng của luận án theo đúng quy chế 4555/QĐ-ĐHQGHN ngày 24/11/2017, trong đó đặc biệt chú trọng các điểm sau:

- Luận án tiến sĩ xã hội học là một công trình nghiên cứu khoa học độc lập, có đóng góp mới cho việc giải quyết vấn đề khoa học, lý luận và thực tiễn đang đặt ra với chuyên ngành xã hội học. 

- Đề tài luận án là một vấn đề khoa học, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn, không trùng lặp với các đề tài nghiên cứu đã công bố trong và ngoài nước.  Đề tài luận án phải được tiểu ban chuyên môn thông qua trong quy trình xét tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ, được thủ trưởng đơn vị đào tạo ra quyết định giao đề tài và người hướng dẫn. Nghiên cứu sinh phải trình bày nội dung, kế hoạch nghiên cứu trước đơn vị chuyên môn chậm nhất 3 tháng sau khi nhận đề tài luận án và báo cáo kết quả nghiên cứu 6 tháng 1 lần trong thời gian thực hiện luận án. Kết quả đánh giá báo cáo là điều kiện để xem xét việc đề nghị cho bảo vệ luận án;

-  Luận án có khối lượng không quá 300 trang A4, không kể phụ lục, trong đó có cam đoan của nghiên cứu sinh về nội dung luận án, ít nhất 50% số trang trình bày kết quả nghiên cứu và biện luận của riêng nghiên cứu sinh

- Kết quả nghiên cứu trong luận án là kết quả lao động của chính tác giả trong thời gian đào tạo. Luận án trình bày các kết quả nghiên cứu và biện luận riêng của nghiên cứu sinh theo cấu trúc: Phần mở đầu, Tổng quan về vấn đề nghiên cứu, nội dung, kết quả nghiên cứu, kết luận và khuyến nghị, danh mục các công trình công bố kết quả nghiên cứu của đề tài, luận án, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục (nếu có). 
- Bản tóm tắt luận án phản ánh trung thực kết cấu, bố cục và nội dung của luận án, phải ghi đầy đủ toàn văn kết luận của luận án. Bản thông tin luận án khoảng 3 đến 5 trang (300 đến 500 chữ) bằng tiếng Việt và tiếng Anh trình bày những nội dung cơ bản, những nội dung mới và những đóng góp quan trọng nhất của luận án. Luận án tiến sĩ sau khi bảo vệ thành công trước Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp ĐHQG có thể sửa chữa và xuất bản thành sách chuyên khảo cho các nhà nghiên cứu, sinh viên, học viên sau đại học ngành xã hội học và các ngành khoa học xã hội.

- Trong thời gian theo học chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ có tối thiểu 02 bài báo về kết quả nghiên cứu của luận án trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong đó tối thiểu có 01 bài đăng trên tạp chí khoa học thuộc danh mục các tạp chí ISI/ Scopus hoặc 02 báo cáo trong kỷ yếu hội thảo quốc tế có uy tín xuất bản bằng tiếng nước ngoài có phản biện, có mã số ISBN; hoặc 02 bài báo đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành có uy tín của nước ngoài. 

2. Yêu cầu về kiến thức chuyên môn

Tiến sỹ xã hội học phải có hệ thống kiến thức lí luận, kiến thức về chính sách của Nhà nước, đặc biệt là chính sách xã hội và có kiến thức thực tiễn chuyên sâu, tiên tiến và toàn diện thuộc lĩnh vực khoa học chuyên ngành xã hội học (bao gồm hệ thống lí thuyết, phương pháp luận nghiên cứu và thực tiễn ...), có tư duy nghiên cứu độc lập, sáng tạo, làm chủ được các giá trị cốt lõi quan trọng trong học thuật, phát triển được các nguyên lí, lí thuyết của chuyên ngành nghiên cứu, có kiến thức tổng hợp về xã hội, cách giải quyết các vấn đề xã hội để đánh giá, phân tích, lý giải các vấn đề xã hội lớn và đề xuất các giải pháp can thiệp về mặt chính sách.

Đối với từng khối kiến thức, chuẩn đầu ra như sau:

2.1. Kiến thức chung


Tiến sĩ xã hội học có thế giới quan, phương pháp luận triết học Mác – Lênin; Có kiến thức cơ bản về ngoại ngữ (một trong ba thứ tiếng Anh, Nga, Pháp) và sử dụng được những kiến thức nói trên trong học tập và nghiên cứu khoa học.
2.2. Kiến thức cơ sở và chuyên ngành

Tiến sĩ xã hội học hiểu biết đầy đủ, chính xác và sâu sắc quan điểm và lý thuyết xã hội học khi ứng dụng lý thuyết vào giải quyết vấn đề thực tiễn. 

Tiến sĩ xã hội học hiểu biết đầy đủ, chính xác và sâu sắc hệ thống phương pháp luận nghiên cứu và các phương pháp nghiên cứu cơ bản cũng như ứng dụng của khoa học xã hội và nhân văn. 

Tiến sĩ xã hội học hiểu rõ được hai trong số các nhóm kiến thức: quan hệ xã hội trong quản lý, giới và phát triển, chính sách xã hội và những vấn đề xã hội, tổ chức và phát triển cộng đồng, truyền thông đại chúng và dư luận xã hội.

Tiến sĩ xã hội học có kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành, có kiến thức về liên kết tri thức khoa học xã hội và nhân văn, có kiến thức về ba cấp độ lý thuyết vĩ mô, trung mô và vi mô, có năng lực vận dụng nhuần nhuyễn cấp độ lý thuyết vi mô và trung mô:  phát triển nông thôn- đô thị, biến đổi gia đình trong quá trình phát triển, tôn giáo, văn hóa và xã hội, giáo dục và xã hội, dân số và phát triển. Ngoài ra, tiến sĩ xã hội học hiểu rõ trong số các nhóm kiến thức: thích ứng đối với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng, quan hệ kinh tế - lao động- nghề nghiệp, lối sống của các nhóm dân cư, pháp luật và tội phạm, xã hội học chính trị để kiến nghị các giải pháp góp phần giải quyết các vấn đề xã hội.
 2.3. Kiến thức học phần và chuyên đề tiến sĩ

Sau khi kết thúc các học phần và chuyên đề tiến sĩ, NCS có được các kiến thức chuyên sâu và cập nhật về xã hội học về phương pháp và lý thuyết xã hội học, biến đổi xã hội, văn hóa, tôn giáo và giáo dục, về nông thôn, đô thị, gia đình, dân số. Bên cạnh đó, NCS có được kiến thức chuyên sâu về một trong số các chuyên ngành xã hội học, phân tích, đánh giá và đề xuất những giải pháp chính sách để góp phần giải quyết cácột vấn đề thực tiễn.

3. Yêu cầu về năng lực nghiên cứu: Tiến sĩ xã hội học có những năng lực chủ yếu sau đây:

- Năng lực viết tổng quan nghiên cứu;

- Năng lực xây dựng cơ sở lý luận (thao tác hóa các khái niệm công cụ; năng lực tóm tắt và vận dụng lý thuyết);

 - Năng lực tóm tắt chính sách xã hội và năng lực mô tả các đặc trưng của một địa bàn nghiên cứu;

- Năng lực xây dựng và sử dụng bộ công cụ định tính và định lượng của khoa học xã hội và nhân văn;

- Năng lực thực hành thu thập và xử lý thông tin theo bộ công cụ;

- Năng lực trình bày, công bố và trao đổi học thuật các kết quả nghiên cứu.

4. Yêu cầu về kĩ năng

4.1.Kỹ năng nghề nghiệp: Tiến sĩ xã hội học có các kỹ năng cơ bản như sau:


- Nghiên cứu độc lập các vấn đề xã hội;

- Giảng dạy được một trong các chuyên ngành của xã hội học ở bậc đại học và sau đại học;

- Xây dựng và triển khai đề tài, dự án nghiên cứu khoa học;

- Viết và phản biện, biên tập được bài đăng tạp chí, sách chuyên khảo bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài;

- Tổ chức, điều hành, tham gia, tác nghiệp trong một lĩnh vực cụ thể của đời sống xã hội;

- Thuyết trình được các vấn đề khoa học;

- Tư vấn và phản biện chính sách;

- Tư vấn và hỗ trợ phát triển cộng đồng;

- Hướng dẫn được khóa luận và luận văn tốt nghiệp cho sinh viên và học viên sau đại học, hướng dẫn được các chuyên đề tiến sĩ. 

4.2. Kỹ năng bổ trợ: Tiến sĩ xã hội học có các kỹ năng bổ trợ cơ bản như sau:


4.2.1. Kỹ năng cá nhân:  

- Kỹ năng lắng nghe

- Kỹ năng giao tiếp

- Kỹ năng tổ chức thời gian

- Kỹ năng huy động nguồn lực để làm luận án


4.2.2. Làm việc theo nhóm: 

- Kỹ năng thành lập và điều phối nhóm để tổ chức nghiên cứu các vấn đề xã hội lớn trên diện rộng
- Kỹ năng truyền thông trong nhóm để tăng cường hợp tác nhóm
- Kỹ năng hỗ trợ lẫn nhau giữa các NCS để tăng cường hiệu quả nhóm
- Kỹ năng kết nối với các tổ chức hỗ trợ NCS để hỗ trợ NCS trong tìm kiếm nguồn lực hoàn thiện luận án.

4.2.3. Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ: sử dụng được ít nhất một ngoại ngữ tương đương Chuẩn B2 khung tham chiếu Châu Âu.

5. Yêu cầu về phẩm chất

- Trách nhiệm công dân: Tiến sĩ xã hội học là người trung thực, có tinh thần vì cộng đồng, sẵn sàng tham gia hoạt động xã hội vì mục đích chung. Tiến sĩ xã hội học đảm bảo tốt các quy định về đạo đức công dân nói chung, tuân thủ đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; có thái độ tích cực thực hiện mục tiêu bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc và chủ quyền quốc gia, xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội.


- Trách nhiệm, đạo đức, ý thức và tác phong nghề nghiệp, thái độ phục vụ: Tiến sĩ xã hội học đảm bảo tính khách quan trong các hoạt động nghề nghiệp, tính bảo mật cho các thông tin thu thập được, sẵn sàng chia sẻ và hỗ trợ đồng nghiệp trong công tác.
6. Mức tự chủ và chịu trách nhiệm:

- Nghiên cứu, sáng tạo tri thức mới trong lĩnh vực Xã hội học. Có trách nhiệm với các kết quả nghiên cứu của cá nhân và tập thể khoa Xã hội học về tính khoa học cũng như đạo đức nghiên cứu.

- Đưa ra các ý tưởng, nhận định mới liên quan đến các vấn đề xã hội trong những hoàn cảnh đa dạng và phức tạp khác nhau.

- Thích ứng, tự định hướng, định vị vai trò của nhà xã hội học, và dẫn dắt những người khác trong môi trường biến đổi không ngừng về các mặt kinh tế, xã hội, công nghệ và môi trường.
- Nhận định, đánh giá, phát ngôn, ra các quyết định đúng đắn, đảm bảo về mặt khoa học và đạo đức của chuyên gia xã hội học.

- Quản lý nghiên cứu và có trách nhiệm cao trong việc phát triển tri thức chuyên môn, sáng tạo ra các ý tưởng và các hướng nghiên cứu mới trong Xã hội học.
- Cá nhân và tập thể khoa Xã hội học tăng cường tính tự chủ đại học theo tinh thần của các nghị quyết của Đảng và các chính sách của Nhà nước đang hiện hành.
7. Vị trí làm việc của nghiên cứu sinh sau khi tốt nghiệp

Tiến sĩ ngành xã hội học có thể đảm nhận một số vị trí như: 

- Giảng viên, nghiên cứu viên ở các trường đại học, cao đẳng và viện nghiên cứu

- Chuyên gia tư vấn trong các cơ quan quản lý nhà nước; 

- Quản lý, chuyên gia tư vấn trong các tổ chức phi chính phủ với các lĩnh vực hoạt động xã hội khác nhau; 

- Nghiên cứu viên ở các trường, trung tâm, viện nghiên cứu;

- Cán bộ giảng dạy đại học và sau đại học trong hệ thống các trường đại học, cao đẳng và các trường trung học chuyên nghiệp, dạy nghề;

- Cộng tác viên, biên tập viên trong các cơ quan truyền thông;

- Cán bộ lãnh đạo trong các tổ chức xã hội;

8. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

- Tiến sĩ xã hội học dưới 45 tuổi có khả năng tham gia chương trình nghiên cứu sau tiến sĩ (post-doc) ở các cơ sở đại học quốc tế được xếp thứ hạng cao.

- Tiến sĩ xã hội học dưới 35 tuổi có khả năng tham gia các lớp “đại học hè” nâng cao, cập nhật phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu KHXH.

9. Các chương trình, tài liệu của các cơ sở đào tạo tiến sĩ có uy tín của quốc tế mà đơn vị đào tạo tham khảo

- Chương trình tiến sĩ xã hội học của Đại học Stanford, Hoa Kỳ (link: https://sociology.stanford.edu/academics/phd-programs/phd-program/requirements)

- Chương trình tiến sĩ xã hội học của Đại học Quốc gia Singapore (link: http://www.fas.nus.edu.sg/soc/graduate/soc-requirements.html)

- Chương trình tiến sĩ xã hội học của trường Đại học Toulouse Jean-Jaurès (link: http://www.univ-tlse2.fr/accueil/formation-insertion/odf-2016-2020/licence-sociologie-386446.kjsp)

PHẦN III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1.Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

1.1. Đối với NCS chưa có bằng ThS:
Người học phải hoàn thành các học phần của chương trình đào tạo ThS và các nội dung của chương trình đào tạo TS

Tổng số tín chỉ phải tích lũy 134 tín chỉ, trong đó:

- Phần 1: Các học phần bổ sung 40 tín chỉ

+ Khối kiến thức chung: 4 tín chỉ

+ Khối kiến thức nhóm chuyên ngành: 36 tín chỉ

        Bắt buộc
      16 tín chỉ

        Tự chọn                                                           20/34 tín chỉ

- Phần 2: Các học phần, chuyên đề NCS và tiểu luận tổng quan: 24 tín chỉ

+ Các học phần NCS

16 tín chỉ

        Bắt buộc

10 tín chỉ

        Tự chọn 

6/22 tín chỉ
+ Chuyên đề NCS

6 tín chỉ

+ Tiểu luận tổng quan

2 tín chỉ

- Phần 3: Nghiên cứu khoa học (là yêu cầu bắt buộc đối với nghiên cứu sinh nhưng không tính số tín chỉ trong chương trình đào tạo)

- Phần 4: Tham gia sinh hoạt chuyên môn, công tác trợ giảng và hỗ trợ đào tạo (là yêu cầu bắt buộc đối với nghiên cứu sinh nhưng không tính số tín chỉ trong chương trình đào tạo)

- Phần 5: Luận án tiến sĩ

70 tín chỉ
1.2. Đối với NCS có bằng thạc sĩ chuyên ngành gần 

Tổng số tín chỉ phải tích lũy 123 tín chỉ, trong đó:

- Phần 1: Các học phần bổ sung  29  tín chỉ

        Bắt buộc
       13 tín chỉ

        Tự chọn                                                                     16/30 tín chỉ

- Phần 2: Các học phần, chuyên đề NCS và tiểu luận tổng quan: 24 tín chỉ

+ Các học phần NCS

16 tín chỉ

        Bắt buộc

10 tín chỉ

        Tự chọn 

6/22 tín chỉ
+ Chuyên đề NCS

6 tín chỉ

+ Tiểu luận tổng quan

2 tín chỉ

- Phần 3: Nghiên cứu khoa học (là yêu cầu bắt buộc đối với nghiên cứu sinh nhưng không tính số tín chỉ trong chương trình đào tạo)

- Phần 4: Tham gia sinh hoạt chuyên môn, công tác trợ giảng và hỗ trợ đào tạo (là yêu cầu bắt buộc đối với nghiên cứu sinh nhưng không tính số tín chỉ trong chương trình đào tạo)

- Phần 5: Luận án tiến sĩ

70 tín chỉ
1.3. Đối với NCS có bằng thạc sĩ chuyên ngành đúng, phù hợp 

	Tổng số tín chỉ phải tích lũy:                                                                  
	94 tín chỉ, trong đó:

	-Phần 1: Các học phần, chuyên đề NCS và tiểu luận tổng quan:
	22 tín chỉ

	+  Các học phần NCS:
	14 tín chỉ

	· Bắt buộc:                                                                            
	10 tín chỉ

	· Tự chọn:                                                                            
	6/22 tín chỉ

	+ Các chuyên đề NCS:                                                                                         
	6 tín chỉ

	+ Tiểu luận tổng quan:
	2 tín chỉ

	- Phần 2:Nghiên cứu khoa học (là yêu cầu bắt buộc đối với nghiên cứu sinh nhưng không tính số tín chỉ trong chương trình đào tạo)

- Phần 3: Tham gia sinh hoạt chuyên môn, công tác trợ giảng và hỗ trợ đào tạo (là yêu cầu bắt buộc đối với nghiên cứu sinh nhưng không tính số tín chỉ trong chương trình đào tạo)

	-Phần 4: Luận án tiến sĩ:                                                                                      
	70 tín chỉ


2. Khung chương trình
2.1. Khung chương trình dành cho NCS chưa có bằng thạc sĩ 
	STT
	Mã học phần
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Số giờ tín chỉ: TS
	Mã số các học phần tiên quyết

	
	
	
	
	Lí thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	I.
	PHẦN 1: KHỐI KIẾN THỨC BỔ SUNG (Các học phần của chương trình đào tạo thạc sĩ)

	I.1
	Khối kiến thức chung
	4
	
	
	
	

	1. 
	PHI 5001
	Triết học (Philosophy)
	4
	15
	15
	15
	

	I.2
	Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành
	36
	
	
	
	

	I.2.1
	Bắt buộc
	16
	
	
	
	

	2. 
	SOC 6047
	Phương pháp nghiên xã hội (Social Research Methodology)
	2
	24
	0
	6
	

	3. 
	SOC 6048
	Lí thuyết Xã hội học hiện đại (Modern Sociological Theory)
	2
	25
	15
	5
	

	4. 
	SOC 6012
	Quan hệ xã hội trong quản lí (Social relation in management)
	2
	25
	15
	5
	

	5.
	SOC 6057
	Công nghiệp hóa và hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn (Industrialisation and modernization in agricultural and rural development)
	2
	15
	10
	5
	

	6.
	SOC 6058
	Đô thị hóa và quản lý đô thị (Urbanization and urban management)
	2
	20
	10
	
	

	7.
	SOC 6051
	Biến đổi gia đình trong quá trình phát triển (Family Changes in Development)
	2
	15
	10
	5
	

	8.
	SOC 6053
	Giáo dục và xã hội (Education and Society)
	2
	15
	10
	5
	

	9.
	SOC 6021
	Dân số và phát triển (Population and Development)
	2
	15
	10
	5
	

	I.2.2
	Tự chọn
	20/34
	
	
	
	

	5. 
	SOC 6018
	Giới và phát triển (Gender and Development)
	2
	20
	10
	
	

	6. 
	SOC 6020
	Chính sách xã hội và những vấn đề xã hội (Social Problems and Social Policy)
	2
	20
	10
	
	

	7. 
	SOC 6033
	Tổ chức và Phát triển cộng đồng (Organization and Community Development) 
	2
	20
	10
	
	

	8. 
	SOC 6049
	Truyền thông đại chúng và phát triển xã hội (Mass media and social development)
	2
	20
	10
	
	

	9. 
	SOC 6059
	Các chiều cạnh xã hội trong xây dựng chính sách môi trường đảm bảo phát triển bền vững (Social dimensions of environmental policy towards sustainable development)
	2
	20
	10
	
	

	10. 
	SOC 6060
	XHH về chính sách công (Sociology of public policy)
	2
	20
	10
	
	

	11. 
	SOC 6061
	Tôn giáo và xã hội (Religion and Society)
	2
	25
	15
	5
	

	12. 
	SOC 6062
	Văn hóa và phát triển (Culture and Development)
	2
	20
	10
	
	

	13. 
	SOC 6054
	Thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng (Community Based Adaptation to Climate Change)
	2
	25
	15
	5
	

	14. 
	SOC 6065
	Các khía cạnh xã hội trong kinh tế (Social aspects in economics) 
	2
	20
	10
	
	

	15. 
	SOC 6066
	Quan hệ lao động – nghề nghiệp (The relation of economic – labour and profession)
	2
	15
	10
	5
	

	16. 
	SOC 6017
	Lối sống  của các nhóm dân cư (Lifestyle of social groups)
	2
	15
	10
	5
	

	17. 
	SOC 6067


	Xã hội học pháp luật (Sociology of Law)
	2
	15
	10
	5
	

	18. 
	SOC 6068
	Lệch chuẩn và tội phạm: một số vấn đề lý luận và thực tiễn (Deviance and Crime: Theories and Reality)
	2
	20
	10
	0
	

	19. 
	SOC 6056
	Xã hội học chính trị (Political Sociology)
	2
	15
	10
	5
	

	20. 
	SOC 6069
	Dư luận xã hội ở VN trong thời kỳ đổi mới (Public opinion in Vietnam in Doi Moi period)
	2
	20
	10
	
	

	21. 
	SOC 6070
	Xã hội học về cơ cấu xã hội, phân tầng xã hội (Sociology of social structure and stratification)
	2
	20
	10
	
	

	PHẦN 2: CÁC HỌC PHẦN, CHUYÊN ĐỀ TIẾN SĨ VÀ TIỂU LUẬN TỔNG QUAN

	II.1. Các học phần
	16
	
	
	
	

	II.1.2. Bắt buộc
	10
	
	
	
	

	22. 
	SOC 8007
	Lí thuyết về sự phát triển xã hội (Theory of Social Development)
	2
	15
	10
	5
	

	23. 
	SOC 8005

	Thiết kế nghiên cứu (Research design)
	2
	20
	5
	5
	

	24. 
	SOC 8008
	Văn hóa và giáo dục trong biến đổi xã hội (Culture and Education in Social Change)
	2
	15
	10
	5
	

	25. 
	SOC 8009
	Nông thôn và đô thị Việt Nam trong quá trình chuyển đổi (Vietnam Rural and Urban Changes in Transition)
	2
	15
	10
	5
	

	26. 
	SOC 8004
	Chất lượng dân số (Population Quality)
	2
	15
	10
	5
	

	II.1.2
	Tự chọn
	6/22
	
	
	
	

	27. 
	SOC 8010
	Lí thuyết xã hội học về gia đình và giới và nghiên cứu ứng dụng (Sociological Theories of family and gender: applied research)
	2
	15
	10
	5
	

	28. 
	SOC 8011
	Vốn xã hội và phát triển (Social Capital and Development)
	2
	15
	10
	5
	

	29. 
	SOC 8051
	Dịch vụ xã hội cơ bản trong quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa (Basic social services in industrialization and mordernization)
	2
	22
	8
	0
	

	30. 
	SOC 8052
	Chính sách sinh đẻ - kế hoạch hóa gia đình ở Việt Nam (Family-planning policy in Vietnam)
	2
	20
	5
	5
	

	31
	SOC 8053
	Thực hành kỹ năng viết luận văn và luận án
	2
	10
	20
	
	

	32
	SOC 8012
	Văn hóa, tôn giáo Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa (Vietnam Culture, religion in globalization)
	2
	15
	10
	5
	

	33
	SOC 8013
	Giáo dục Việt Nam: thực trạng, thách thức và xu hướng (Vietnam Education: Sitiuation, Challenges and Trends)
	2
	15
	10
	5
	

	34
	SOC 8014
	Quản lí biến đổi nông thôn và đô thị ở Việt Nam hiện nay (Management of comtemporary rural and urban changes in Vietnam)
	2
	15
	10
	5
	

	35
	SOC 8015
	Biến đổi xã hội (Social Change)
	2
	15
	10
	5
	

	36
	SOC 8016
	Cơ cấu Dân số và phát triển (Structure of Population and Development)
	2
	15
	10
	5
	

	37
	SOC 8017
	Môi trường và phát triển (Environment and Development)
	2
	15
	10
	5
	

	II.2
	Các chuyên đề tiến sĩ
	6
	
	
	
	

	32
	SOC 8054
	Chuyên đề 1
	2
	
	
	
	

	33
	SOC 8055
	Chuyên đề 2
	2
	
	
	
	

	34
	SOC 8056
	Chuyên đề 3
	2
	
	
	
	

	II.3.
	Tiểu luận tổng quan
	2
	
	
	
	

	38
	SOC 8018
	Tiểu luận tổng quan (Doctoral Dissertation Literature Review)
	2
	15
	10
	5
	

	III.


	PHẦN 3. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Nghiên cứu sinh xây dựng kế hoạch nghiên cứu, tổ chức triển khai và công bố các công trình nghiên cứu liên quan đến luận án trên các tạp chí chuyên ngành dưới sự hướng dẫn của Bộ môn chuyên môn và giáo viên hướng dẫn

	IV
	PHẦN 4. THAM GIA SINH HOẠT CHUYÊN MÔN VÀ CÔNG TÁC HỖ TRỢ ĐÀO TẠO

Đơn vị chuyên môn lên lịch sinh hoạt chuyên môn và lịch cho từng NCS báo cáo, trình bày kết quả hoạt động chuyên môn của mình tại seminar do đơn vị chuyên môn tổ chức trong từng năm học.

NCS phải tham gia đầy đủ các seminar khoa học hoặc các hội nghị hội thảo do đơn vị chuyên môn tổ chức, quy định.

NCS phải hỗ trợ đào tạo và tham gia vào chương trình nghiên cứu của giảng viên hướng dẫn.

	V
	PHẦN 5. LUẬN ÁN TIẾN SĨ

	39
	SOC 9001
	Luận án tiến sĩ (Doctoral Dissertation)
	70
	
	
	
	

	
	
	Tổng cộng
	134
	
	
	
	


2.2. Khung chương trình dành cho NCS có bằng thạc sĩ chuyên ngành gần
	STT
	Mã học phần
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Số giờ tín chỉ: TS
	Mã số các học phần tiên quyết

	
	
	
	
	Lí thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	I.
	PHẦN 1: CÁC HỌC PHẦN BỔ SUNG (Các học phần của chương trình đào tạo thạc sĩ)

	I.1
	Bắt buộc
	13
	
	
	
	

	31. 
	SOC 6047
	Phương pháp nghiên xã hội  (Social Research Methodology)
	2
	24
	0
	6
	

	32. 
	SOC 6048
	Lí thuyết Xã hội học hiện đại (Modern Sociological Theory)
	3
	25
	15
	5
	

	33. 
	SOC 6012
	Quan hệ xã hội trong quản lí (Social relation in management)
	2
	25
	15
	5
	

	34. 
	SOC 6058
	Đô thị hóa và quản lý đô thị (Urbanization and urban management)
	2
	20
	10
	
	

	35. 
	SOC 6053
	Giáo dục và xã hội (Education and Society)
	2
	15
	10
	5
	

	36. 
	SOC 6021
	Dân số và phát triển (Population and Development)
	2
	15
	10
	5
	

	I.2
	Tự chọn
	16/30
	
	
	
	

	37. 
	SOC 6018
	Giới và phát triển (Gender and Development)
	2
	20
	10
	
	

	38. 
	SOC 6020
	Chính sách xã hội và những vấn đề xã hội (Social Problems and Social Policy)
	2
	20
	10
	
	

	39. 
	SOC 6033
	Tổ chức và Phát triển cộng đồng (Organization and Community Development) 
	2
	20
	10
	
	

	40. 
	SOC 6049
	Truyền thông đại chúng và phát triển xã hội (Mass media and social development)
	2
	20
	10
	
	

	41. 
	SOC 6059
	Các chiều cạnh xã hội trong xây dựng chính sách môi trường đảm bảo phát triển bền vững (Social dimensions of environmental policy towards sustainable development)
	2
	20
	10
	
	

	42. 
	SOC 6060
	XHH về chính sách công (Sociology of public policy)
	2
	20
	10
	
	

	43. 
	SOC 6061
	Tôn giáo và xã hội (Religion and Society)
	2
	25
	15
	5
	

	44. 
	SOC 6065
	Các khía cạnh xã hội trong kinh tế (Social aspects in economics) 
	2
	20
	10
	
	

	45. 
	SOC 6066
	Quan hệ lao động - nghề nghiệp (The relation of economic - labour and profession)
	2
	15
	10
	5
	

	46. 
	SOC 6017
	Lối sống  của các nhóm dân cư (Lifestyle of social groups)
	2
	15
	10
	5
	

	47. 
	SOC 6067


	Xã hội học pháp luật (Sociology of Law)
	2
	15
	10
	5
	

	48. 
	SOC 6068
	Lệch chuẩn và tội phạm: một số vấn đề lý luận và thực tiễn (Deviance and Crime: Theories and Reality)
	2
	20
	10
	0
	

	49. 
	SOC 6056
	Xã hội học chính trị (Political Sociology)
	2
	15
	10
	5
	

	50. 
	SOC 6069
	Dư luận xã hội ở VN trong thời kỳ đổi mới (Public opinion in Vietnam in Doi Moi period)
	2
	20
	10
	
	

	51. 
	SOC 6070
	Xã hội học về cơ cấu xã hội, phân tầng xã hội (Sociology of social structure and stratification)
	2
	20
	10
	
	

	II.
	PHẦN 2: CÁC HỌC PHẦN, CHUYÊN ĐỀ TIẾN SĨ VÀ TIỂU LUẬN TỔNG QUAN

	II.1.1
	Bắt buộc
	10
	
	
	
	

	52. 
	SOC 8007
	Lí thuyết về sự phát triển xã hội (Theory of Social Development)
	2
	15
	10
	5
	

	53. 
	SOC 8005
	Thiết kế nghiên cứu (Research design)
	2
	20
	5
	5
	

	54. 
	SOC 8008
	Văn hóa và giáo dục trong biến đổi xã hội (Culture and Education in Social Change)
	2
	15
	10
	5
	

	55. 
	SOC 8009
	Nông thôn và đô thị Việt Nam trong quá trình chuyển đổi (Vietnam Rural and Urban Changes in Transition)
	2
	15
	10
	5
	

	56. 
	SOC 8004
	Chất lượng dân số (Population Quality)
	2
	15
	10
	5
	

	II.1.2
	Tự chọn
	6/22
	
	
	
	

	57. 
	SOC 8010
	Lí thuyết xã hội học về gia đình và giới và nghiên cứu ứng dụng (Sociological Theories of family and gender: applied research)
	2
	15
	10
	5
	

	58. 
	SOC 8011
	Vốn xã hội và phát triển (Social Capital and Development)
	2
	15
	10
	5
	

	59. 
	SOC 8051
	Dịch vụ xã hội cơ bản trong quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa (Basic social services in industrialization and mordernization)
	2
	22
	8
	0
	

	60. 
	SOC 8052
	Chính sách sinh đẻ - kế hoạch hóa gia đình ở Việt Nam (Family-planning policy in Vietnam)
	2
	20
	5
	5
	

	31
	SOC 8053
	Thực hành kỹ năng viết luận văn và luận án
	2
	10
	20
	
	

	32
	SOC 8012
	Văn hóa, tôn giáo Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa (Vietnam Culture, religion in globalization)
	2
	15
	10
	5
	

	33
	SOC 8013
	Giáo dục Việt Nam: thực trạng, thách thức và xu hướng (Vietnam Education: Sitiuation, Challenges and Trends)
	2
	15
	10
	5
	

	34
	SOC 8014
	Quản lí biến đổi nông thôn và đô thị ở Việt Nam hiện nay (Management of comtemporary rural and urban changes in Vietnam)
	2
	15
	10
	5
	

	35
	SOC 8015
	Biến đổi xã hội (Social Change)
	2
	15
	10
	5
	

	36
	SOC 8016
	Cơ cấu Dân số và phát triển (Structure of Population and Development)
	2
	15
	10
	5
	

	37
	SOC 8017
	Môi trường và phát triển (Environment and Development)
	2
	15
	10
	5
	

	II.3
	Các chuyên đề tiến sĩ
	6
	
	
	
	

	32
	SOC 8054
	Chuyên đề 1
	2
	
	
	
	

	33
	SOC 8055
	Chuyên đề 2
	2
	
	
	
	

	34
	SOC 8056
	Chuyên đề 3
	2
	
	
	
	

	II.4.
	Tiểu luận tổng quan
	2
	
	
	
	

	38
	SOC 8018
	Tiểu luận tổng quan (Doctoral Dissertation Literature Review)
	2
	15
	10
	5
	

	III.


	PHẦN 3. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Nghiên cứu sinh xây dựng kế hoạch nghiên cứu, tổ chức triển khai và công bố các công trình nghiên cứu liên quan đến luận án trên các tạp chí chuyên ngành dưới sự hướng dẫn của Bộ môn chuyên môn và giáo viên hướng dẫn

	IV
	PHẦN 4. THAM GIA SINH HOẠT CHUYÊN MÔN VÀ CÔNG TÁC HỖ TRỢ ĐÀO TẠO

Đơn vị chuyên môn lên lịch sinh hoạt chuyên môn và lịch cho từng NCS báo cáo, trình bày kết quả hoạt động chuyên môn của mình tại seminar do đơn vị chuyên môn tổ chức trong từng năm học.

NCS phải tham gia đầy đủ các seminar khoa học hoặc các hội nghị hội thảo do đơn vị chuyên môn tổ chức, quy định.

NCS phải hỗ trợ đào tạo và tham gia vào chương trình nghiên cứu của giảng viên hướng dẫn.

	V
	PHẦN 5. LUẬN ÁN TIẾN SĨ

	39
	SOC 9001
	Luận án tiến sĩ (Doctoral Dissertation)
	70
	
	
	
	

	
	
	Tổng cộng
	123
	
	
	
	


2.3. Khung chương trình dành cho NCS có bằng thạc sĩ chuyên ngành đúng phù hợp 

	STT
	Mã học phần
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Số giờ tín chỉ: TS
	Mã số các học phần tiên quyết

	
	
	
	
	Lí thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	I.
	PHẦN 1.
	CÁC HỌC PHẦN, CHUYÊN ĐỀ TIẾN SĨ, TIỂU LUẬN TỔNG QUAN

	I.1
	Các học phần tiến sĩ
	12
	
	
	
	

	I.1.1
	Bắt buộc
	10
	
	
	
	

	1. 
	SOC 8005
	Thiết kế nghiên cứu (Research design)
	2
	20
	5
	5
	

	2. 
	SOC 8007
	Lí thuyết về sự phát triển xã hội (Theory of Social Development)
	2
	15
	10
	5
	

	3. 
	SOC 8008
	Văn hóa và giáo dục trong biến đổi xã hội (Culture and Education in Social Change)
	2
	15
	10
	5
	

	4. 
	SOC 8009
	Nông thôn và đô thị Việt Nam trong quá trình chuyển đổi (Vietnam Rural and Urban Changes in Transition)
	2
	15
	10
	5
	

	5. 
	SOC 8004
	Chất lượng dân số (Population Quality)
	2
	15
	10
	5
	

	I.1.2
	Tự chọn
	6/22
	
	
	
	

	6. 
	SOC 8010
	Lí thuyết xã hội học về gia đình và giới và nghiên cứu ứng dụng (Sociological Theories of family and gender: applied research)
	2
	15
	10
	5
	

	7. 
	SOC 8051
	Dịch vụ xã hội cơ bản trong quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa (Basic social services in industrialization and mordernization)
	2
	22
	8
	0
	

	8. 
	SOC 8052
	Chính sách sinh đẻ - kế hoạch hóa gia đình ở Việt Nam (Family-planning policy in Vietnam)
	2
	20
	5
	5
	

	9. 
	SOC 8011
	Vốn xã hội và phát triển (Social Capital and Development)
	2
	15
	10
	5
	

	10. 
	SOC 8012
	Văn hóa, tôn giáo Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa (Vietnam Culture, religion in globalization)
	2
	15
	10
	5
	

	11. 
	SOC 8013
	Giáo dục Việt Nam: thực trạng, thách thức và xu hướng (Vietnam Education: Sitiuation, Challenges and Trends)
	2
	15
	10
	5
	

	12. 
	SOC 8014
	Quản lí biến đổi nông thôn và đô thị ở Việt Nam hiện nay (Management of comtemporary rural and urban changes in Vietnam)
	2
	15
	10
	5
	

	13. 
	SOC 8015
	Biến đổi xã hội (Social Change)
	2
	15
	10
	5
	

	14. 
	SOC 8016
	Cơ cấu dân số và phát triển (Structure of Population and Development)
	2
	15
	10
	5
	

	15. 
	SOC 8017
	Môi trường và phát triển (Environment and Development)
	2
	15
	10
	5
	

	16. 
	SOC 8053
	Thực hành kỹ năng viết luận văn và luận án
	2
	10
	20
	
	

	I.2
	Các chuyên đề tiến sĩ
	6
	
	
	
	

	8
	SOC 8054
	Chuyên đề 1
	2
	
	
	
	

	9
	SOC 8055
	Chuyên đề 2
	2
	
	
	
	

	10
	SOC 8056
	Chuyên đề 3
	2
	
	
	
	


	I.3
	Tiểu luận tổng quan
	2
	
	
	
	

	14
	SOC 8018
	Tiểu luận tổng quan (Doctoral Dissertation Literature Review)
	2
	15
	10
	5
	

	II
	PHẦN 2. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Nghiên cứu sinh xây dựng kế hoạch nghiên cứu, tổ chức triển khai và công bố các công trình nghiên cứu liên quan đến luận án trên các tạp chí chuyên ngành dưới sự hướng dẫn của Bộ môn chuyên môn và giáo viên hướng dẫn

	III
	PHẦN 3. THAM GIA SINH HOẠT CHUYÊN MÔN VÀ CÔNG TÁC HỖ TRỢ ĐÀO TẠO

Đơn vị chuyên môn lên lịch sinh hoạt chuyên môn và lịch cho từng NCS báo cáo, trình bày kết quả hoạt động chuyên môn của mình tại seminar do đơn vị chuyên môn tổ chức trong từng năm học.

NCS phải tham gia đầy đủ các seminar khoa học hoặc các hội nghị hội thảo do đơn vị chuyên môn tổ chức, quy định.

NCS phải hỗ trợ đào tạo và tham gia vào chương trình nghiên cứu của giảng viên hướng dẫn.

	IV
	PHẦN 4. LUẬN ÁN TIẾN SĨ

	15
	SOC 9001
	Luận án tiến sĩ (Doctoral Dissertation)
	70
	
	
	
	

	
	
	Tổng cộng
	94
	
	
	
	


3.Danh mục tài liệu tham khảo học phần

	STT
	Mã học phần
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Danh mục tài liệu tham khảo

	
	PHẦN 1: Các học phần bổ sung kiến thức (Các chương trình đào tạo thạc sĩ)
	40
	

	I
	Khối kiến thức chung
	4
	

	1. 
	PHI 5001
	Triết học (Philosophy)
	4
	Theo chương trình chung của ĐHQG HN

	II
	Khối kiến thức nhóm chuyên ngành
	36
	

	II.1
	Các học phần bắt buộc
	16
	

	2. 
	SOC 6047
	Phương pháp nghiên cứu xã hội (Social Research Methodology)
	2
	1. TÀI LIỆU BẮT BUỘC 
- Baker,Th., 1994. Doing social research. 2nd ed. McGraw-Hill,inc.

- Durkheim, E., 1895. Những quy tắc phương pháp xó hội học (Nguyễn Gia Lộc, dịch), Hà Nội, 1994.

- Methods of Sociological Research: http://www.umsl.edu
- Social Research Update: http://sru.soc.surrey.ac.uk
- Research Methods:  : http://www.Sociology.org.uk  

2. TÀI LIỆU THAM KHẢO THÊM

- Capitonov, 2000. Xã hội học thế kỷ XX (Nguyễn Quý Thanh, biên dịch). Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội.

- Phạm Văn Quyết, Nguyễn Quý Thanh, 2001. Phương pháp nghiên cứu xã hội học. Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội.

- Osipov, G. V. (Chủ biên), 1988. Những cơ sở nghiên cứu xã hội học. Nxb Tiến bộ Matskva và Nxb Khoa học Xó hội, Hà Nội.

- Dayal, R., Wijk, Ch., Mukherjee, N. Methodology for Participatory Assessments with Communities, Isntitutions and Policy Makers.

	3. 
	SOC 6048
	Lý thuyết Xã hội học hiện đại (Modern Sociological Theory)
	3
	1. TÀI LIỆU BẮT BUỘC

· Craig Calhoun, Joseph Gerteis, 2002. Contemporary sociological theory. Blackwell Publishing. USA

· Pierre Ansart (Huyền Giang biên dịch). Các trào lưu xã hội học hiện nay. 2001. Tạp chí xưa và nay. NXB Thành phố Hồ Chí Minh .
· Jonathan H.Tuner. 2001. Handbook of Sociological theory,Plenum Publisher,USA
· Rizer, George. 2003. Contemporary Sociological Theory and its Classical Roots. Boston: McGrawHill
· Ritzer, George. 2004. Modern Sociological Theory. New Yorks: McGraw-Hill.

2. TÀI LIỆU THAM KHẢO THÊM

· Capitonov, 2000. Xã hội học thế kỷ XX (Nguyễn Quý Thanh, biên dịch). Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội.

· Osipov, G. V. (Chủ biên), 1988. Những cơ sở nghiên cứu xã hội học. Nxb Tiến bộ Matskva và Nxb Khoa học Xã hội. Hà Nội.

	4. 
	SOC 6012
	Quan hệ xã hội trong quản lý (Social relation in management)
	3
	1. TÀI LIỆU BẮT BUỘC
- Vũ Hào Quang, 2004. Xã hội học quản lý. Đại học Quốc gia Hà nội
- Haron Koontz và các tác giả khác, 1994. Những vấn đề cốt yếu của quản lý. NXB Khoa học kỹ thuật
- Tony Bilton và các tác giả khác, 1993. Nhập môn xã hội học. Nhà xuất bản khoa học xã hội

2. TÀI LIỆU THAM KHẢO THÊM

- Neil J.Smelser, 1989. Handbook of Sociology. SAGE publication. USA

- Harold J.Leavitt, 1978. Managerial Psychology. The University of Chicago Press 

- Victor H. Vroom, 1978. Management and motivation. NY. USA

- C. Proctor- Griffsin, 1977. Manegement of personal in australia. Netley - South Au
- Martin J. Gannon Little Brown và cộng sự, 1977. Organizational Behaviour. Canada
- Fremont E. Kast, 1977. Organization and Manegement. McGraw Hill book company.

- Frank S.Budnick,Dennics McLeavey,Richard Mojena, 1988. Principles of operations-Research for Management. IRWIN.USA 

	5. 
	SOC 6057
	Công nghiệp hóa và hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn (Industrialisation and modernization in agricultural and rural development)
	2
	1. . TÀI LIỆU BẮT BUỘC

- Andrew Shepherd, 1998. Sustainable Rural Development. Macmillan Press Ltd London

- Benedict J.Tria Kerkvliet and Doug J.Porter, 1995. Vietnam’s Rural Transformation. West View Press A devision of Harper Collins Publishers, Inc
- Benedict J.Tria Kerkvliet, James Scott, Nguyễn Ngọc và Đỗ Đức Định sưu tầm và giới thiệu, 2000. Một số vấn đề về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ở các nước và ở Việt Nam, Nxb Thế giới, Hà Nội
- Đỗ Thái Đồng, 2001. Phát triển nông thôn (Tiếp cận Xã hội học), Nxb ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh
- Houttart & G.Lemercinier, 2001. Xã hội học về một xã ở Việt Nam – Tham gia xã hội, các mô hình văn hóa, gia đình, tôn giáo ở xã Hải Vân. Nxb KHXH, Hà Nội

- K.F.Walker, Vũ Quốc Thúc, 1962. Khảo cứu xã hội học và các vấn đề phát triển nông thôn ở Đông Nam Á, Bỉ. UNESCO. 1963

- Nghị quyết Hội nghị TW 5, 2002. Khóa IX về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.
- Samuel L.Popkin, 1979. The Rational peasant. The political Economy of Rural Society in Vietnam. University of California Press, Ltd
- Tô Duy Hợp (chủ biên), 2003.  Định hướng phát triển làng – xã hội bằng sông Hồng. Nxb KHXH. Hà Nội
- Viện KHXH Việt Nam, 2004. Viện Xã hội học. Những nghiên cứu chọn lọc về Xã hội học nông thôn. Nxb KHXH. Hà Nội
2.TÀI LIỆU THAM KHẢO THÊM

- Đào Thế Tuấn, 1997. Kinh tế hộ nông dân. Nxb Chính trị Quốc gia. Hà Nội
- E.A. Schultz, R.H. Lavenda, 2004. Nhân học – Một số quan điểm về tình trạng nhân sinh, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
- G. Lenski, P. Nolan, J. Lenski, 1995. Human Societies, An Introductory to Macrosociology. Seventh Edition. Mc Graw – Hill. International Edition
- James C.Scott, 1976. The Moral Economy and Susistence in Southeast Asia. New Haven and London. Yale University of Califonia Press, Ltd.
- Mai Quỳnh Nam (chủ biên), 2006.  Những vấn đề xã hội học trong công cuộc đổi mới. Nxb Chính trị quốc gia. Hà Nội
- Ngân hàng thế giới, 2003. Báo cáo phát triển thế giới năm 2003. Phát triển bền vững trong một thế giới năng động. Thay đổi thể chế, tăng trưởng và chất lượng cuộc sống. Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội

- Nghị quyết 06/NQ-TW ngày 10/11/1988 của BCT về một số vấn đề phát triển nông nghiệp- nông thôn.

- Nghị quyết Hội nghị TW 5, Khóa VIII. Về tiếp tục đổi mới và phát triển KT-XH nông thôn

- Nguyễn Xuân Thảo, 2004. Góp phần phát triển bèn vững nông thôn Việt Nam. Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội
- Norman Long, 1982. An Introductory to the Sociology of Rural Development. Tavistock Publications. London and New York
- Piere Gourou, 2003. Người nông dân châu thổ Bắc kỳ. Nghiên cứu địa lý nhân văn. Nxb Trẻ

- Tô Duy Hợp, 1994. Xã hội học nông thôn. trong sách “Xã hội học từ nhiều hướng tiếp cận và những thành tựu bước đầu”. Tương Lai chủ biên. Nxb KHXH, Hà Nội
- Tô Duy Hợp, 1994.  Xã hội học nông thôn Việt Nam – một số thành quả nghiên cứu và khả năng vận dụng. Tạp chí Xã hội học. số 1/1994
- Tô Duy Hợp, 1997. Vấn đề hoàn thiện giáo trình Xã hội học nông thôn. Tạp chí Xã hội học. số 4/1997

- Tô Duy Hợp chọn lọc và giới thiệu, 1997. Xã hội học nông thôn – Tài liệu tham khảo nước ngoài. Nxb KHXH. Hà Nội

- Tô Duy Hợp, 1999. Xã hội học nông thôn Việt Nam – quá trình hình thành và định hướng phát triển. Tạp chí Xã hội học. số 3&4/1999

- Tô Duy Hợp & Lương Hồng Quang, 2000. Phát triển cộng đồng – Lý thuyết và vận dụng, Nxb Văn hóa – Thông tin. Hà Nội

- Tô Duy Hợp (chủ biên), 2000. Luận cứ khoa học cho việc điều chỉnh chính sách xã hội nhằm phát triển nông nghiệp, nông thôn Việt Nam ngày nay. Nhiệm vụ cấp Bộ

- Tô Duy Hợp (chủ biên), 2003. Xã hội học nông thôn (Tài liệu tham khảo). Hà Nội

- Tô Duy Hợp,  2006. An sinh xã hội tam nông – một số vấn đề lý luận cơ bản. Tạp chí Xã hội học. số 1/2006

- Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp các vùng nóng và dự án đồng bằng sông Hồng, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Viện Xã hội học, 1994. Văn bản Pháp Việt “Xã hội học nông thôn”. Hà Nội.

	6. 
	SOC 6058
	Đô thị hóa và quản lý đô thị (Urbanization and urban management)
	2
	1. TÀI LIỆU BẮT BUỘC

- Trịnh Duy Luân, 1996. Tìm hiểu môn Xã hội học đô thị. Nxb Khoa học xã hội. Hà Nội

- Ngô văn Lệ, Nguyễn Minh Hòa. 2003. Đồng tham gia trong giảm nghèo đô thị. Nxb Khoa học xã hội. Hà Nội
- Tạp chí Xã hội học các số

- Tạp chí Quy hoạch đô thị các số

2. TÀI  LỆU THAM KHẢO THÊM

- Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

- Chính sách phát triển Đô thị, Bộ Xây dựng

- Định hướng phát triển cấp nước đô thị đến năm 2020. Nxb Xây dựng. Hà Nội

- Đô thị Việt Nam tập 1; Nxb Xây dựng, Hà Nội, 1995

- World Bank, 2005. Environment Strategy in the East Asia and Pacific Region
- Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á. Viện KHXH tại Tp. Hồ Chí Minh, 1997. Môi trường nhân văn và đô thị hóa tại Việt Nam, Đông Nam Á và Nhật Bản. Nxb Tp. Hồ Chí Minh

- Niên giám Thống kê của Việt Nam các năm

- Tạp chí Môi trường Đô thị. Hội Môi trường Đô thị Việt Nam

- MOLISA. Thực trạng lao động ở Việt Nam. các năm.
- Tôn Nữ Quỳnh Trân, 1999. Văn hóa làng xã trước sự thách thức của đô thị hóa tại TP. Hồ Chí Minh. Nxb Trẻ

- Trần Văn Bính (chủ biên), 1998. Văn hóa trong quá trình đô thị hóa ở nước ta hiện nay. Nxb Chính trị quốc gia

	7. 
	SOC 6051
	Biến đổi gia đình trong quá trình phát triển(Family Changes in Development)
	2
	1. TÀI LIỆU BẮT BUỘC
- Hoàng Bá Thịnh. Bài giảng về Biến đổi gia đình trong phát triển

- Hoàng Bá Thịnh (chủ biên), 2016, 2017. Giáo trình Gia đình học. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội

- Hoàng Bá Thịnh,  2005. Phụ nữ và gia đình trong chuyển đổi (trang 157 đến 268). trong sách: Lê Thị Nhâm Tuyết (chủ biên) Hình ảnh người phụ nữ Việt Nam bên thềm thế kỷ XXI (in lần thứ 2 có bổ sung, sửa chữa). Nxb Thế giới

- Nguyễn Hữu Minh - Trần Thị Vân Anh (đồng chủ biên), 2009. Nghiên cứu Gia đình và Giới trong thời kỳ đổi mới; Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội

- Nguyễn Hữu Minh (Chủ biên), 2016. Hôn nhân trong xã hội Việt Nam đương đại. Nxb KHXH
- Lê Ngọc Văn, 2011. Gia đình và biến đổi gia đình ở Việt Nam. Nxb Khoa học xã hội. Hà nội

2.TÀI LIỆU THAM KHẢO THÊM

- Charles và cộng sự, 2001.Tương lai của gia đình. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội

- Nguyễn Hữu Minh - Trần Thị Vân Anh (đồng chủ biên), 2009. Bạo lực gia đình ở Việt Nam: Thực trạng, diễn tiến và nguyên nhân. Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội

- Hoàng Bá Thịnh (Chủ biên), 2005.Bạo lực giới trong gia đình Việt Nam và vai trò của truyền thông đại chúng trong sự nghiệp phát triển phụ nữ. Nxb Thế giới.

- Hoàng Bá Thịnh, 2009. Ly hôn, quan điểm và nghiên cứu. Tạp chí Tâm lý học số 1/2009

- Hoàng Bá Thịnh,  2009. Một số vấn đề nghiên cứu bạo lực gia đình ở Việt Nam. Tạp chí Khoa học xã hội. số 2 (122)

- Hoàng Bá Thịnh, 2012. Biến đổi quy mô và loại hình gia đình Việt Nam đầu thế kỷ 21; trong sách Thực tại và tương lai của gia đình trong thế giới hội nhập. Nxb Văn hoá – Thông tin

- Hoàng Bá Thịnh, 2012 .Sự hài lòng về hôn nhân và gia đình. Tạp chí Dân số và phát triển. số 8 (137)

- Hoàng Bá Thịnh, 2012. Phụ nữ Việt Nam lấy chồng nước ngoài và chính sách của Chính phủ Việt Nam; báo cáo tại Diễn đàn Chính sách đa văn hoá trong xã hội Hàn Quốc. Quỹ Phụ nữ Hàn Quốc. Seoul 11/2012 

- Hoàng Bá Thịnh, 2013. Vietnamese Women Marrying Korean Men and Societal Impacts. Multicultural Studies. No.2. June 2013 

- Mai Huy Bích, 2011. Xã hội học gia đình. Nxb Khoa học xã hội

- J. F. Gubrium - J. A. Holstein,1990. What is Family? Mayfield Publishing Company.

- Randall Collins. Sociology of Marriage and the Family - Gender, Love and Property. 2nd edition. Nelson Hall. Chicago

	8. 
	SOC 6053
	Giáo dục và xã hội (Education and Society)
	2
	1. TÀI LIỆU BẮT BUỘC
- Luật Giáo dục sửa đổi, NXB Chính trị Quốc gia, HN 2005
- Phạm Minh Hạc (Chủ biên), 2002. Giáo dục thế giới đi vào thế kỷ XXI. NXB Chính trị Quốc gia, HN 
- Phạm Minh Hạc, 2002. Giáo dục VN trước ngưỡng của thế kỷ XXI. NXB Chính trị Quốc gia, HN
- Vũ Ngọc Hải, Trần Khánh Đức (đồng chủ biên), 2003.  Hệ thống giáo dục VN trong những năm đầu thế kỷ 21. NXB Giáo dục. HN 
- Lê Ngọc Hùng, 2006. Xã hội học giáo dục. NXB Lý luận chính trị. HN
- Stanislaw Kowalski,  2003. Xã hội học giáo dục và giáo dục học, (bản dịch của Thanh Lê) NXB ĐHQG TPHCM. TP HCM 
- Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2002. Chiến lược phát triển giáo dục trong thế kỷ 21: kinh nghiệm của các quốc gia. NXB Chính trị Quốc gia. HN
- Tony Bilton và những người khác, 1993. Nhập môn xã hội học. NXB KHXH. HN

2. TÀI LIỆU THAM KHẢO THÊM
- Nguyễn Tiến Đạt, 2006.  Kinh nghiệm và thành tựu phát triển giáo dục và đào tạo trên thế giới. NXB Giáo dục. HN
- Jack Demaine, 1981. Những học thuyết đương thời về xã hội học giáo dục. Hồng Kông
- Phạm Minh Hạc, 2003. Về giáo dục. NXB Chính trị Quốc gia. HN

- Vũ Ngọc Hải, Đặng Quốc Bảo, 2006. Quản lý giáo dục. NXB ĐH Sư phạm HN
- Bùi Minh Hiền, 2004.  Lịch sử giáo dục Việt Nam. NXB ĐH Sư phạm HN

-  Phạm Lan Hương, 2006. Giáo dục quốc tế – 1 vài tư liệu và so sánh. NXB ĐHQG TPHCM
- Tạp chí Khoa học giáo dục các năm

	9. 
	SOC 6021
	Dân số và phát triển (Population and Development)
	2
	1. TÀI LIỆU BẮT BUỘC

· Nguyễn Thị Kim Hoa, 2018. Bài giảng Dân số và phát triển. Phòng đọc Khoa XHH. Trường ĐHKHXH&NV

· Nguyễn Đình Cử (Chủ biên), 2009. Dân số và phát triển (Tài liệu dựng cho chương trình bồi dưỡng DS- KHHGĐ) 
· Patrick Gubry, Nguyễn Hữu Dũng, Phạm Thuý Hương, 2004.  Dân số và phát triển ở Việt Nam. NXB Thế giới
· Nguy giới ở Việt Nam, Phạm Thu. Giáo trình dân số phát triển ở Việt Nam, NXB ĐH Kinh tế
2. TÀI LIỆU THAM KHẢO THÊM,

· Bộ kế hoạch và đầu tư,  2015. Báo cáo nghiên cứu tác động của biến đổi cơ cấu tuổi DS đến tăng trưởng KT ở VN và các đề xuất chính sách. Hà Nội

· Bộ kế hoạch và đầu tư, 2015. Báo cáo kết quả 15 năm thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ của Việt Nam

· Học viện chính trị Quốc gia HCM, 2000.  Dân số và phát triển (Một số vấn đề cơ bản). Hà Nội

· Viện DS và các vấn đề XH, 2016. Chính sách điều tiết mối quan hệ giữa dân số và phát triển: Kinh nghiệm quốc tế và những giải pháp cho VN. Kỷ yếu Hội thảo KH quốc tế. NXB ĐH kinh tế quốc dân

· Thủ tướng chính phủ, 2011. Chiến lược dân số và sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011-2020

· Tổng cục thống kê, 2018. Báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 2017, 5 tháng đầu năm 2018. https://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=621
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	Các học phần tự chọn
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	10. 
	SOC 6018
	Giới và phát triển(Gender and Development)
	2
	1. TÀI LIỆU BẮT BUỘC

· Hoàng Bá Thịnh, 2007. Giáo trình Xã hội học Giới

· Hoàng Bá Thịnh, 2002. Vai trò của người phụ nữ nông thôn trong công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn. NXB CTQG, Hà Nội

· Lê Thị Nhâm Tuyết, 1973, 1975. Phụ nữ Việt Nam qua các thời đại, NXB KHXH, Hà Nội.

2. TÀI LIỆU THAM KHẢO THÊM
· Simone de Beauvoir, 1996. Giới nữ. 2 tập. Nxb Phụ nữ

· Simone de Beauvoir, 2004. Người đàn  bà bị huỷ diệt. Nxb Hà Nội

· Wendy Kolmar - Frances Bartkowski, 2000. Feminist Theory – A reader. Mayfield Publishing Company

· Tsjeard Bouta – G. Frerks - Ian Bannon, 2005. Gender, Conflict and Development.  World Bank.

· Estelle Disch, 2000. Reconstructing Gender – A Multicultrural Anthoropology. 2nd. Mayfield Publishing Company

	11. 
	SOC 6020
	Chính sách xã hội và những vấn đề xã hội (Social problems and Social Policy)
	2
	1. TÀI LIỆU BẮT BUỘC

· Bùi Đình Thanh ,2004. Xã hội học và Chính sách xã hội, NXB Khoa học Xã hội, Hà nội 
· Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, 1993. Chính sách xã hội – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn. Chương trình KHCN cấp nhà nước KX04

· Viện Xã hội học, 1994. Người cao tuổi và an sinh xã hội, NXB Khoa học Xã hội, Hà nội. 

· Dickens, Jonathan, 2010. Social Work and Social Policy - An Introduction. London: Routledge.

· Kendall, Diana. 2004. Social Problems in a Diverse Society. Boston: Pearson.
2. TÀI LIỆU THAM KHẢO THÊM
· Macionis, John J.  1987.Sociology, Prentice Hall, Toronto, Canada.

· Mann, Michael. 1983.MacMillan Student Encyclopedia of Sociology, MacMillan Press, London. 

· Ritzer, Geogre.1996.Modern Sociological Theory,McGraw Hill, New York
· Schaefer, R. T.  2003.Sociology, McGraw Hill, London

	12. 
	SOC 6033
	Tổ chức và Phát triển cộng đồng (Organization and Community Development)
	2
	A. TÀI LIỆU BẮT BUỘC

· Nguyễn Thi Oanh, 2000. Phát triển cộng đồng, Bộ giáo dục và đào tạo. Đại học mở - bán công tp. Hồ Chí Minh. khoa Phụ nữ học.

· Hope & S. Timmel. Tập huấn để biến đổi, tập 1 & 2 (tập tài liệu dịch).

· Andy Bruce & Ken Langdon, (biên dịch Lê Ngọc Phương Anh), 2005. Cẩm nang quản lý - quản lý dự án. NXB. Tổng hợp thành phố Hồ Chớ Minh

· European Commision, 2004. Aid delivery methods, vol. 1: Project Cycle: Management guidelines, European commission.

· Glenn P. Jenkins (Havard University) và Arnold C. Harberger (Chicago University), 1995. Hướng dẫn phân tích chi phí và lợi ích cho các quyết định đầu tư. Chương trình thẩm định và quản lý các dự án cho Việt Nam của Viện phát triển quốc tế Harvard, TP. Hồ Chí Minh

· Đoàn Nghiệp Trần và Trần Thanh Vân, 2000. Lập và quản lí dự án đầu tư (tập bài giảng dành cho ngành quản lí kinh tế và Quản trị kinh doanh). Khoa Kinh tế X, Đại học Quốc gia Hà Nội.
· Trịnh Văn Tùng (dịch từ nguyên bản tiếng Pháp). Hướng dẫn xây dựng dự án, Wikipedia.
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· Harold Koontz, Cyril O Donell, Heizweihrich, 1994. Những vấn đề cốt yếu trong quản lý, NXB Khoa học Kỹ thuật
· Jody Zall Kusek & Ray C. Rist, 2005. 10 bước tiến tới hệ thống giám sát và đánh giá dựa trên kết quả, NXB Văn hóa – Thông tin.

· Paulette Wolf and Jodi Wolf, 2005. Event planning made easy: 7 simple steps to making your business or private event aHuge Success – from the Industry’s Top Event Planners. McGraw-Hill.
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· Nguyễn Quý Thanh. Xã hội học về dư luận xã hội. NXB ĐHQG Hà Nội.

· Bùi Hoài Sơn, 2006. Dư luận xã hội. NXB Văn hoá Thông tin

· Bùi Hoài Sơn, 2006. Ảnh hưởng của Internet đến thanh niên Hà Nội. NXB KHXH
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· Viện Ngân hàng thế giới, Quyền được nói: Vai trò của Truyền thông đại chúng trong phát triển kinh tế.
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· Vũ Cao Đàm, Phạm Xuân Hằng, Trần Văn Hải, Đào Thanh Trường. 2011. Kỹ năng phân tích và hoạch định chính sách. NXB Thế giới. Hà Nội.
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· Trịnh Văn Tùng (dịch từ) François de Singly (chủ biên). Pierre Lascoumes và Patrick Le Galès. Xã hội học về chính sách công (“Sociologie de l’action publique”), Nxb. Armand Colin, 115 trang.
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· Lang Youxing (1995), Thế tục hóa và tính khuynh hướng của nó; Trong: Tôn giáo và đời sống hiện đại – Tập 3. Thông tin  khoa học xã hội – Chuyên đề,  Hà Nội 1998.

· Richard T. Schaefer.: Chương 15 – Tôn giáo. Trong: Xã hội học. NXB Thống kê
· John J. Macionis: Chương 16 – Tôn giáo. Trong: Xã hội học. NXB Thống kê
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· Đỗ Quang Hưng, 2006. Toàn cầu hóa tôn giáo: Khái niệm, biểu hiện và mấy vấn đề đặt ra. Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo số 2/2006
· Phan Ngọc Chiến lược thuật, 2009. Hai quan điểm đối nghịch về tôn giáo: thuyết thế tục hóa và mô hình thị trường tôn giáo. Tạp chí Khoa học Xã hội, số 4, tr75-83
· Nguyễn Văn Dũng, Các giáo hội tôn giáo ở Hoa Kỳ với vấn đề kinh doanh, Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, số 1 – 2008, trang 60-64.
· Ngụy Đức Đông, 2005. Nhìn tôn giáo từ góc độ kinh tế, Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, số 5/2005.  
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· Viện Việt Nam học và khoa học phát triển. Khoa học phát triển: Lý luận và thực tiễn ở Việt Nam, Nxb Thế giới 2008.

· Phạm Thái Việt: Toàn cầu hóa và những biến đổi lớn trong đời sống chính trị quốc tế và văn hóa, NXB KHXH, HN-2006

· Arseny Alexandrovich Sokolov “Văn hóa Việt Nam: Toàn cầu hóa và thị trường” http://www.vanhoahoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1485%3Aaa-sokolov-van-hoa-viet-nam-toan-cau-hoa-va-thi truong&Itemid=79&catid=29%3A
·    Phạm Thanh Hà (2011), Giữ gìn bản sắc dân tộc Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội. Ref 0133.

·    Dominique Wolton . Toàn Cầu Hóa, NXB Thế giới 2006,
·    Thành Duy: Văn hóa Việt Nam trước xu thế toàn cầu hóa: cơ hội và thách thức. NXB Văn hóa2007.

·    Nguyễn Trọng Chuẩn: Toàn cầu hóa: Giá trị truyền thống trước những thách thức của toàn cầu hóa, NXB Chính trị quốc gia 2002.
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· Dự án "Xây dựng năng lực về biến đổi khí hậu cho các tổ chức xã hội dân sự", 2011. Các mô hình ứng phó với biến đổi khí hậu: Kinh nghiệm của các tổ chức phi chính phủ Việt Nam
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· Sekine, H., Kotaro, F., Uraguchi, A., Tan, C. K., Nagai, M., & Okada, Y, (2009. The Effectiveness of Community-Based Adaptation (CBA) to Climate Change: From the Viewpoint of Social Capital and Indigenous Knowledge. Tokyo: Mitsubishi Research Institute and United Nations University - Institute of Sustainability and Peace (UNU-ISP).

· Smit, B., & Wandel, J., 2006. Adaptation, adaptive capacity and vulnerability. Global Environmental Change, 16, 282-292.
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· United Nations, 1992. United Nations Framework Convention on Climate Change: United Nations.
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· Trịnh Văn Tùng (tập bài giảng), 2013. Xã hội học tổ chức (từ Claude Lafaye (2007), Sociologie des Organisations, Paris, Nxb, Nathan. 
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· Tài liệu học tập:  Văn kiện Đại hội IX của Đảng Cộng Sản Việt Nam, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2001.

· Đào Duy Anh. Từ điển Hán Việt, NXB Chính trị Quốc gia
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	SOC 6067


	Xã hội học pháp luật (Sociology of Law)
	2
	1. TÀI LIỆU BẮT BUỘC

· Nguyễn Thị Như Trang, Xã hội học pháp luật, tập bài giảng

· Trần Đức Châm, 2012. Xã hội học tội phạm, Hà Nội: NXB Chính trị quốc gia

· Vago, Stephen, 1998. Law and Society, 5th edition, New Jersey: Prentice Hall

2. TÀI LIỆU THAM KHẢO THÊM

· Nguyễn Minh Đoan, 2010. Giáo trình lý luận về nhà nước và pháp luật, Hà Nội: NXB Chính trị Quốc gia

· Milovanovic, Dragan, 1994. Aprimer in the sociology of law, 2nd edition, New York: Harrow and Heston

· De Vaus, 1995. Surveys in social research, London and New York: Rotledge 

	23. 
	SOC 6068
	Lệch chuẩn và tội phạm: một số vấn đề lý luận và thực tiễn (Deviance and Crime: Theories and Reality)
	2
	1. TÀI LIỆU BẮT BUỘC

· Kulcsar Kalmal (Đức Uy biên dịch). Cơ sở của xã hội học tội phạm. Nxb Giỏo dục, Hà Nội 1999.

· Vũ Khánh Vinh. Giáo trình nhập môn Xã hội học Tội phạm. Đại học Huế. Trung tâm giáo dục từ xa. Huế, 1999.

· Vũ Khánh Vinh. Giáo trình nhập môn Xã hội học pháp luật. Đại học Huế. Trung tâm giáo dục từ xa. Huế, 1999.

2. TÀI LIỆU THAM KHẢO THÊM

· Mary Debus. Hai phương pháp nghiên cứu định tính hàng đầu: phỏng vấn sâu và thảo luận nhóm tập trung. T/C Xã hội học, No 45, số 1/1994.

· Endoul Weit và G. Tromosdoff. Từ điển xã hội học. NXB thế giới, Hà Nội 2001.

· Đoàn văn Chúc. Xã hội học văn hoá. NXB Văn hóa –Thông tin
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	Xã hội học chính trị (Political Sociology)
	2
	1. TÀI LIỆU BẮT BUỘC

· XHH Chính trị - Tập thể tác giả

· Chính trị học đại cương - HVCTQGHCM

2. TÀI LIỆU THAM KHẢO THÊM

· Góp phần nhận thức thế giới đương đại – Nguyễn Đức Bỡnh, Lờ Hữu Nghĩa, Trần Hữu Tiến

· Một số vấn đề cải cách nền hành chính nhà nước Việt Nam – Đoàn Trọng Truyến

· Lịch sử các học thuyết chính trị trên thế giới – NXB ĐH Matscova, bản dịch của NXB VHTT

· Political sociology

· Sociology de la politique

· De la theorie politique à la sociologie

· Hệ thống chính trị ở các nước tư bản phát triển hiện nay – Hồ Văn Thông

· Thể chế chính trị các nước Asean
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	Dư luận xã hội ở VN trong thời kỳ đổi mới (Public opinion in Vietnam in Doi Moi period)
	2
	1. TÀI LIỆU BẮT BUỘC

· Từ Điển, 1996. Điều tra thăm dò dư luận. Nxb Thống kê Hà Nội.

· Lương Khắc Hiếu, 1999. Dư luận xã hội trong sự nghiệp đổi mới. Nxb Chính trị Quốc gia.

· Mai Quỳnh Nam, 1994. Dư luận xã hội về số con - Tạp chí XHH số 3/ 1994.

· Mai Quỳnh Nam, 1995. Dư luận xã hội - mấy vấn đề lý luận và phương pháp nghiên cứu - Tạp chí XHH số 1 năm 1995.

· Mai Quỳnh Nam, 1996. Tâm trạng xã hội của thanh niên - động thái xã hội của thời kỳ đổi mới - Tạp chí XHH số 2 năm 1996.

· Mai Quỳnh Nam, 1996. Truyền thông đại chúng và dư luận xã hội - Tạp chí XHH số 1 năm 1996.

· Mai Quỳnh Nam, 1996. Mấy vấn đề về dư luận xã hội trong công cuộc đổi mới - Tạp chí XHH số 2 năm 1996.

· Mai Quỳnh Nam, 2000. Vai trò của dư luận xã hội trong cơ chế dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra - trong sách Con người: Văn hoá, quyền và phát triển. Nxb Từ điển bách khoa, Hà Nội.

· Mai Quỳnh Nam, 2003. Công khai đề thực hiện quyền làm chủ của người dân -  trong sách Con người: Văn hoá, quyền và phát triển. Nxb Từ điển bách khoa, Hà Nội.

· Mai Quỳnh Nam - Chủ biên,  2005. Những vấn đề xã hội học trong công cuộc đổi mới. Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội

· Mai Quỳnh Nam - Chủ biên, 2009. Con người: Văn hóa, quyền và phát triển, Nxb Từ điển bách khoa, Hà Nội.

· Nguyễn Quý Thanh, 2006. Xã hội học về Dư luận xã hội. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.

· Mai Quỳnh Nam, 2015. “Về bản chất của Dư luận xã hội”, Tạp chí Nghiên cứu con người (2).

· Nguyễn Đình Tấn, Lê Ngọc Hùng, 2004. Xã hội học hành chính-Nghiên cứu giao tiếp, Dư luận xã hội trong cải cách hành chính nhà nước. Nxb Lý luận chính trị

· Lương Khắc Hiếu, 1999. Dư luận xã hội trong sự nghiệp đổi mới. Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 

· Nguyễn Văn Dững, 2011. Báo chí và dư luận xã hội. Nxb Lao động, Hà Nội.

2. TÀI LIỆU THAM KHẢO THÊM

Tiếng Anh

· Alan D. Monroe - Illinois State University, 1975. Public Opinion in America. Dodd Mead and Company New York.

· Austin Ranney, 1966. The Governing of men. Wiscosin University.

· Bernard C. Hennessey, 1975. Public Opinion Third Edition. California State University, Duxbury Press. 

· Edward Bernays, 1923. Kết tinh Dư luận xã hội (Cristallizing Public Opinion).

· Floyd Allport, 1937. Toward a Science of Public Opinion. The Public Opinion Quartely, Vo 1, No 1.

· Francis Graham Wilson, 1962. A theory of Public Opinion. Published: Henry Regnery, Chicago. 

· Gallup G.H, 1980. The Gullup polls: Public Opinion. 1979 - Welmington (Del.).

· Harwood L.Childs, 1940. An Introduction to Public Opinion. The Haddon Craftsmen, INC Camden, N.J-USA.

· Herbert H.Hyman, 1957. Toward a Theory of Public Opinion. The Public Opinion Quartely, Vo 21, No 1, Anniversary Issue Devoted to Twenty Years of Public Opinion Research. 

· James S. Fishkin, 1997. The voice of the people: Public Opinion and Democracy. Yale University Press - Political Science.

· Jurgen Habermans, 1984. Theory of Communicative Action, trans. Thomas McCarthy, Boston: Beacon Press.

· Mark Snyderman & Stanley Rothman, 1988. The IQ Controversy, the Media and Public Policy, published by Smith College, Harvard.

· Morris Janowits and Paul M.Hirscho, 1998. Reader in Public Opinion: its origins, content, and impact. McMillan.

· Walter Lippman, 1921. Public Opinion. The University of Virginia American Studies Program 2002-2003; Tagged in HTML November, 2003. Bản điện tử có đăng tải trên website: http:/ xroads.virginia.edu/~Hyper/Lippman/header.html.

· World Bank, 2011. Accountability through Public Opinion: From Inertia to Public Action. Edited by Sina Odugbemi, Taeku Lee. 

Tiếng Nga

· Бойков В.Э., Иванов В.Н., Тощенко Ж.Т.- Общественное сознание и перестройка.- Москва, изд. Политиздат, 1990

· Возмитель А.А.- Формирование и изучение общественного мнения.- Москва, изд. Знание, 1987

· Горшков М.К.- Общественное мнение. История и современность.- Москва, изд. Политической литературы, 1988

· Грушин Б.А.- Мнение о мире и мир мнений. Проблемы методологии исследования общественного мнения.- Москва, изд. Политической литературы, 1967

· Житенев В.Б.- Общественное мнение в социальном управлении.- Новосибирск, изд. Наука. Сибирское отделение, 1987

· Иванов В.Н.- Социологические исследования общественного мнения – Социология сегодня.-  Москва, изд. Наука, 1989

· Корбейников В.С.- Пирамида мнения. Природа и функции общественного мнения. Москва, изд. Молодёжная гвардия, 1988

· Корбейников В.С., Войнова В.Д., Давыдченко В.Т., Токаровский Г.А.- Средства массовой информации и формирование общественного мнения.- М. 1989

· Левады Ю.А.- Есть мнение. Итоги социологического опроса.- Москва, изд. Прогресс, 1990

·  Уледов А.К.- Духовное обновление общества.- Москва, изд. Мысль, 1990
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	Xã hội học về cơ cấu xã hội, phân tầng xã hội (Sociology of social structure and stratification)
	2
	1. TÀI LIỆU BẮT BUỘC
· John F. Macionis, 2004. Sociology, NXB Prentice Hall, Toronto, Canada, năm 1997, bản dịch NXB Thống kê, Chương 9&10.

· Richard T. Schaefer, 2003. Sociology, NXB McGraw Hill, London, xuấn bản lần thứ 8, , Bản dịch NXB Thống kê, chương 1, 9,10,11,12,13,20.

· GS. TS Tạ Ngọc Tấn, Xu hướng biến đổi cơ cấu xã hội Việt Nam, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2013.

· Văn kiện Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VI, VII, IX, XI và XII, NXB Chính trị quốc gia, năm 1986, 1993, 2001, 2011, 2016.

2 . TÀI LIỆU THAM KHẢO THÊM

· Nguyễn Thị Hằng, Lê Duy Hồng, Phân phối và phân hoá giàu nghèo sau 20 năm đổi mới, Nxb Lao động – Xã hội, 2005.
· Nguyễn Quang Ngọc (Chủ biên), Cơ cấu xã hội trong quá trình phát triển của lịch sử Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998.
· 3.Lục Học Nghệ (Chủ biên), Báo cáo nghiên cứu giai tầng xã hội Trung Quốc đương đại, Nxb Văn Hiến Khoa học xã hội, Bắc Kinh (bản dịch của Viện Nghiên cứu Trung Quốc, Hà Nội, 2002).
· 4.Tony Bilton và cộng sự, Nhập môn Xã hội học, bản dịch, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1993.
· G. Endruweit và G. Trommsdorff, Từ điển Xã hội học, Nxb Thế giới, Hà Nội, 2002.
· 6. Nguyễn Đình Tấn, Cơ cấu xã hội và phân tầng xã hội, NXB Chính trị Quốc gia, năm 1998 

	Phần 2: Các học phần ở trình độ tiến sĩ, các chuyên đề tiến sĩ và tiểu luận tổng quan
	24
	

	I.
	Các học phần bắt buộc
	10
	

	27. 
	SOC 8007
	Lý thuyết về sự phát triển xã hội (Theory of Social Development)
	2
	1. TÀI LIỆU BẮT BUỘC
· Hoàng Bá Thịnh. Bài giảng Lý thuyết về sự phát triển xã hội

· Amartya Sen. 2002. Phát triển là quyền tự do; Nxb Thống kê.

· Nguyễn Quý Thanh (Chủ biên), 2016. Vốn xã hội và phát triển; Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội

· Jean – Yves Martin (Chủ biên),2007. Phát triển bền vững: Học thuyết, Thực tiễn, Đánh giá; Nxb Thế giới.

· Phạm Xuân Nam (Chủ biên), 2002. Triết lý phát triển ở Việt Nam – Mấy vấn đề cốt yếu; Nxb KHXH.

· Trung tâm KHXH và NV quốc gia Việt Nam – Viện Bắc Âu nghiên cứu về Châu Á tại Đan Mạch, 2000. Các giá trị Châu Á và Sự phát triển ở Việt Nam; Kỷ yếu Hội thảo.

2. TÀI LIỆU THAM KHẢO THÊM

· Amartya Sen. 2002. Phát triển là quyền tự do; Nxb Thống kê

· Hoàng Bá Thịnh.2008. Bàn về vốn xã hội, Tạp chí Dân tộc học, số 5. 

· Hoàng Bá Thịnh. 2009. Vốn xã hội, mạng lưới xã hội và những phí tổn; Tạp chí Xã hội học, số 1 (105) 2009

· Hoàng Bá Thịnh.2011. Đô thị hoá, bất bình đẳng và nghèo đô thị; Tạp chí Nghiên cứu con người, số 4

· Hoàng Bá Thịnh.2011. Đô thị hoá và tội phạm đô thị; Tạp chí Khoa học Xã hội, số 8

· Hoàng Bá Thịnh.2011. Đô thị hoá và nhà ở của người nghèo đô thị; Tạp chí Khoa học và Công nghệ, số 1. Đại học Duy Tân

· Viện Việt Nam học và khoa học phát triển. 2008. Khoa học phát triển: Lý luận và thực tiễn ở Việt Nam, Nxb Thế giới

· Andrew Webster. Introduction to the Sociology of Development, 2nd edition; MacMillan

· David Harrison. 1993. The Sociology of Modernization and Development; 4th edition; London and New York

· M.S. Pawar and D.R. Cox. 2010. Social Development - Critical Themes and Perspectives; Routledge

· The World Bank.2002. Perspectivé on Development

· OECD. The Well – being of Natión – The Role of Human and Social Capital.
· 13.Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. 2012. Báo cáo phát triển con người Việt Nam năm 2011; Nxb Thế giới.
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	Thiết kế nghiên cứu (Research design)
	2
	1. TÀI LIỆU BẮT BUỘC

· Therese Baker, 1988. Thực hành nghiên cứu xã hội. NXB CTQG, Hà Nội 1988.

· Capitonov E, 2000, 2002. Xã hội học thế kỉ XX: Lịch sử và Công nghệ. Nguyễn Quý Thanh biên dịch. NXB NXB ĐHQG Hà Nội.

· Oxipov G. Chủ biên, 1988. Những cơ sở nghiên cứu xã hội học. Mát-xcơ-va: NXB Tiến bộ, 1988.

· Phạm Văn Quyết, Nguyễn Quý Thanh, 2001. Phương pháp nghiên cứu xã hội học. NXB ĐHQG Hà Nội 

2. TÀI LIÊU THAM KHẢO THÊM
· Luận án của NCS từ các khóa trước

· Nguyễn Văn Liệu, Nguyễn Đình Cử, Nguyễn Quốc Anh. SPSS-ứng dụng phân tích dữ liệu trong quản trị kinh doanh và khoa học tự nhiên-xã hội. NXB GTVT, 2000.

· Hoàng Trọng. Xử lí dữ liệu nghiên cứu với SPSS for Windows. NXB Thống kê. Hà Nội. 2002.

· Cronbach, Lee, J., 1990. Essential of Psychological Testing. 5th Ed. New York: Harper and Row

· Oppenheim, A.N., 1992. Questionaire Design, Interviewing and Attitude Measurement. First edition. New York: Pinter Publishers.

· Rossi, P.H., Wright, J.D. and Anderson, A.B., 1983. Handbook of Survey Research. New York:Academic Press.

· Stewart, B.Hetherington, G. and Smith, M.,1985. Survey Item bank, MCB. London: Univesity Press.

· 11. Young, Copeland H. Savola, Kristen, L. and Phelps, Erin., 1991. Inventory of Longitudinal Studies in the Social Sciences. London: Sage.
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	Văn hóa và giáo dục trong biến đổi xã hội (Culture and Education in Social Change)
	2
	1. TÀI LIỆU BẮT BUỘC
· Vũ Ngọc Khánh, 2003. Từ điển Văn hoá Giáo dục Việt Nam, NXB Văn hoá Thông tin, HN 
· Trần Kiểm, 2006. Khoa học quản lý giáo dục 1 số vấn đề lý luận và thực tiễn, NXB Giáo dục, HN 

· Lê Ngọc Lan, 2004. Giáo trình Xã hội học Giáo dục, NXB ĐHSP, HN 

· David B. Bills, 2004. The Sociology of Education and Work, Blackwell Publishing, UK 
· Tạp chí Xã hội học

· Tạp chí Lý luận giáo dục

· Nguyễn Hồng Phong, 1998. Văn hóa, văn minh và sự phát triển và tiến bộ xã hội, Ban văn nghệ số 5
· Tạp chí văn hoá- nghệ thuật, số 2 năm 2000
· Bùi Quang Thắng, 2003. Hành trình vào văn hoá học, NXB Văn hoá 
· Uỷ ban quốc gia, 1992. Về thập kỷ thế giới phát triển văn hoá. HN 
· Trần Quốc Vượng, 2000. Văn hoá Việt Nam tìm tòi và suy ngẫm, NXB Văn hóa dân tộc và tạp chí văn hóa-nghệ thuật, HN 

· Trần Quốc Vượng, 1997. Cơ sở văn hoá Việt Nam, NXB Giáo dục 1997.

	30. 
	SOC 8009
	Nông thôn và đô thị Việt Nam trong quá trình chuyển đổi (Vietnam Rural and Urban Changes in Transition)
	2
	1. TÀI LIỆU BẮT BUỘC
· Nhiều tác giả. 2006. Nông thôn trong quá trình chuyển đổi. (Kỉ yếu hội thảo quốc tế tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội). Nxb. Đại học Nîmes. Pháp.  

· Mai Ngọc Anh. 2010. An sinh xã hội đối với nông dân trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam. Nxb. Chính trị Quốc gia. Hà Nội.

· Đỗ Thiên Kính. 2018. Phân tầng xã hội và di động xã hội ở Việt Nam hiện nay. Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội

· Tô Duy Hợp & Lương Hồng Quang. 2000. Phát triển cộng đồng - lý thuyết và vận dụng. Nxb. Văn hóa – Thể thao. Hà nội.

· Trịnh Duy Luân. 2005. Xã hội học đô thị. Nxb. Khoa học Xã hội. Hà Nội.

· Trịnh Duy Luân. 2000. “Những yếu tố xã hội của sự phát triển đô thị bền vững ở Việt Nam” trong tạp chí Xã hội học số 3/2000.

· Nguyễn Hữu Minh. 2003. “Đô thị hoá và sự phát triển nông thôn ở Việt Nam – Một số vấn đề cần quan tâm nghiên cứu”. Tạp chí xã hội học. số 3/2003.

· Nguyễn Hữu Minh.2005. “Biến đổi kinh tế - xã hội ở vùng ven đô Hà Nội trong quá trình đô thị hoá”. Tạp chí Xã hội học. số 1, 2005

· Trịnh Duy Luân.2016. “Một số chiều cạnh trong biến đổi cấu trúc xã hội ở Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Xã hội học. số 4 (136)/ 2016

· Bùi Quang Dũng, Nguyễn Hoài Sơn. 2014. “Vấn đề nông nghiệp, nông thôn và nông dân trong phát triển bền vững vùng Tây Nguyên”. Tạp chí Khoa học xã hội. Số 7(80)-2014 
· Trịnh Văn Tùng (bản dịch). Xã hội học về chính sách công từ Pierre Lascoumes, Patrick Le Galès. 2007. 2010. Sociologie de l’action publique. Nxb. Armand Colin. Paris.

· Trịnh Văn Tùng và nhiều tác giả. 2011. Tạo dựng hoạt động kinh tế - xã hội phục vụ phát triển địa phương (Trường hợp Tây Bắc và Sơn La)(Kỉ yếu hội thảo quốc tế). Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội. Hà Nội.

2. TÀI LIỆU THAM KHẢO THÊM
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· Phạm Văn Dưỡng (chủ biên). 1997. Kinh tế học phát triển. Nxb Giáo dục. Hà nội.

· Phạm Đức Thành. 2001. Đặc điểm con đường phát triển KT - XH của các nước ASEAN, Nxb. KHXH. Hà Nội. 
· WB, 1995. Social Indicators of Development. The John Hopkins University Press. Baltimore & London.

· Andrew Shepherd, 1998. Sustainable Rural Development. Macmillan Press Ltd. London. UK.

	40. 
	SOC 8015
	Biến đổi xã hội (Social Change)
	2
	1.TÀI LIỆU BẮT BUỘC
· Tập Bài giảng của giảng viên

· Hoàng Bá Thịnh, 2008, 2014. Giáo trình Xã hội học về Giới, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội

· Hoàng Bá Thịnh (Chủ biên, 2016, 2017) Giáo trình Gia đình học; Nxb Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội

· Lê Hữu Nghĩa - Lê  Ngọc  Hùng (đồng chủ biên).2012. Cơ cấu xã hội, phân tầng xã hội trong điều kiện đổi mới ở Việt Nam. Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội

· Nguyễn Đình Tấn (Chủ biên, 2015) Phân tầng xã hội hợp thức và công bằng xã hội ở Việt Nam hiện nay; Nxb Chính trị quốc gia

· Tạ Ngọc Tấn (chủ biên). 2010. Một số vấn đề biến đổi cơ cấu xã hội Việt Nam hiện này; Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội

2. TÀI LIỆU THAM KHẢO THÊM

· David M. Klein - Jame M. White.1996. Family Theories An Introduction; SAGE Publications

· Estelle Dish. Reconstructing Gender A Multicultural Anthology, 2nd edition; MayField Publishing Company

· Margaret L. Andersen. Thinking about Women Sociological Perspectives on Sex and Gender; 4th edition. Allyn and Bacon

· Harol R. Kerbo. 1996. Social Stratification and Inequality - Class Conflict in Historical and Comparative Perspective; 3rd edition. The McGraw -Hill Companies, INC

· Robert H. Lauer - Jeantte C. Lauer. Social Problems and Quality of Life; 8th edition; McGraw -Hill

· Đặng Phong. 2012. "Phá rào" trong kinh tế vào đêm trước đổi mới; Nxb Trí thức

· Đặng Phong. 2012. Tư duy kinh tế Việt Nam 1975-1989; Nxb Trí thức

· Nguyễn Đình Tấn (chủ biên). 2010. Xu hướng phân tầng trong quá trình phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay; Nxb Lao động, Hà Nội

· Lê Văn Toàn. 2012. Phân tầng xã hội ở Việt Nam trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế; Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội

· Phùng Thị Huệ (chủ biên). 2008. Biến đổi cơ cấu giai tầng ở Trung Quốc trong thời kỳ cải cách mở cửa; Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội

· Hoàng Bá Thịnh. 2010. Đặc điểm và xu hướng thị trường hôn nhân ở xã Đại Hợp, Kiến Thuỵ, Hải Phòng , Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới, số 4.

· Hoàng Bá Thịnh. 2008. Thị trường hôn nhân:  Một vài cách tiếp cận; Tạp chí Xã hội học, số 2
· Hoàng Bá Thịnh. 2008. Một số cách hiểu chưa đúng về giới và nữ quyền; Tạp chí Nghiên cứu về Gia đình và Giới, số 3

· Hoàng Bá Thịnh. 2008. Các làn sóng nữ quyền và ảnh hưởng của nữ quyền đến địa vị của Phụ nữ Việt Nam; Tạp chí Nghiên cứu về Gia đình và Giới, số 4

· Hoàng Bá Thịnh. 2006. Cưỡng ép tình dục trong hôn nhân, Tạp chí Xã hội học, số 4

· Hoàng Bá Thịnh. 2006. Chuẩn mực kép trong quan hệ giới, Tạp chí Tâm lý học, số 7

	41. 
	SOC 8016
	Cơ cấu Dân số và phát triển (Structure of Population and Development)
	2
	1. TÀI LIỆU BẮT BUỘC

· Nguyễn Thị Kim Hoa, 2018. Bài giảng Cơ cấu dân số và phát triển , Phòng đọc Khoa XHH, Trường ĐHKHXH&NV

· Phạm Hương Trà, 2016 (Chủ biên). Xã hội học nghiên cứu về các nhóm tuổi - Những vấn đề cơ bản, NXB Lao động – xã hội, 239 trang

· Bộ kế hoạch và đầu tư. 2015. Báo cáo nghiên cứu tác động của biến đổi cơ cấu tuổi DS đến tăng trưởng KT ở VN và các đề xuất chính sách, Hà Nội

2. TÀI LIỆU THAM KHẢO THÊM,

· Bộ kế hoạch và đầu tư, 2015. Báo cáo kết quả 15 năm thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ của Việt Nam

· Patrick Gubry, Nguyễn Hữu Dũng, Phạm Thuý Hương (2004), Dân số và phát triển ở Việt Nam, NXB Thế giới
· Tổng cục thống kê, Bộ kế hoạch và đầu tư, Dự báo dân số Việt Nam 2009- 2049, Hà Nội, 2011
· Thủ tướng chính phủ, 2011. Chiến lược dân số và sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011-2020

· Tổng cục thống kê, 2018. Báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 2017, 5 tháng đầu năm 2018, https://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=621
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Xã hội học

Xã hội học
	Trường ĐHKHXH&NV

Đại học Quốc gia HN

Trường ĐHKHXH&NV

	2. 
	SOC 6048
	Lý thuyết Xã hội học hiện đại (Modern Sociological Theory)
	2
	Vũ Hào Quang

Bùi Quang Dũng

Nguyễn Tuấn Anh
	PGS.TS

PGS.TSKH

PGS.TS
	Xã hội học

Xã hội học

Xã hội học
	Ban Tuyên giáo TW

Viện Xã hội học

Trường ĐHKHXH&NV

	3. 
	SOC 6012
	Quan hệ xã hội trong quản lý (Social relation in management)
	2
	Vũ Hào Quang

Nguyễn Thị Vân Hạnh

Trịnh Văn Tùng
	PGS.TS

PGS.TS

PGS.TS
	Xã hội học

Xã hội học

Xã hội học
	Ban Tuyên giáo TW

Trường ĐHKHXH&NV

Trường ĐHKHXH&NV

	4. 
	SOC 6057
	Công nghiệp hóa và hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn (Industrialization and modernization in agricultural and rural development)
	2
	Tô Duy Hợp
	GS.TS
	Xã hội học
	Viện Xã hội học

	5. 
	SOC 6058
	Đô thị hóa và quản lý đô thị (Urbanization and urban management)
	2
	Trịnh Duy Luân
	GS.TS
	Xã hội học
	Viện Xã hội học

	6. 
	SOC 6051
	Biến đổi gia đình trong quá trình phát triển(Family Changes in Development)
	2
	Hoàng Bá Thịnh

Nguyễn Hữu Minh


	GS.TS

GS.TS


	Xã hội học

Xã hội học


	Trường ĐHKHXH&NV

Viện Gia đình & Giới



	7. 
	SOC 6053
	Giáo dục và xã hội (Education and Society)
	2
	Nguyễn Thị Thu Hà

Nguyễn Thị Vân Hạnh
	PGS.TS

PGS.TS
	Xã hội học

Xã hội học
	Trường ĐHKHXH&NV

Trường ĐHKHXH&NV

	8. 
	SOC 6021
	Dân số và phát triển(Population and Development)
	2
	Nguyễn Thị Kim Hoa

Nguyễn Thị Kim Nhung 
	PGS.TS

TS


	Xã hội học

Xã hội học 
	Trường ĐHKHXH&NV

Trường ĐHKHXH&NV



	II.2
	Các học phần lựa chọn
	20/34
	

	9. 
	SOC 6018
	Giới và phát triển(Gender and Development)
	2
	Hoàng Bá Thịnh

Nguyễn Hữu Minh

Bùi Thị Thanh Hà
	GS.TS

GS.TS

TS
	Xã hội học

Xã hội học

Xã hội học
	Trường ĐHKHXH&NV

Viện Gia đình &Giới

Viện Xã hội học

	10. 
	SOC 6020
	Chính sách xã hội và những vấn đề xã hội(Social Problems and Social Policy)
	2
	Hoàng Thu Hương

Nguyễn Tuấn Anh

Lê Ngọc Hùng

Nguyễn Thị Thu Hà
	PGS.TS

PGS.TS

GS.TS

PGS.TS
	Xã hội học

Xã hội học

Xã hội học

Xã hội học
	Trường ĐHKHXH&NV

Trường ĐHKHXH&NV

Học viện CT,HC,QG HCM Trường ĐHKHXH&NV

	11. 
	SOC 6033
	Tổ chức và Phát triển cộng đồng(Organization and Community Development)
	2
	Trịnh Văn Tùng

Nguyễn Thị Vân Hạnh

Nguyễn Hồi Loan


	PGS.TS

PGS.TS

PGS.TS
	Xã hội học

Xã hội học

Xã hội học
	Trường ĐHKHXH&NV

Trường ĐHKHXH&NV

Trường ĐHKHXH&NV

	12. 
	SOC 6049
	Truyền thông đại chúng và phát triển xã hội(Mass media and social development)
	2
	Nguyễn Quý Thanh

Mai Quỳnh Nam

Trương Xuân Trường
	GS.TS

PGS.TS

TS
	Xã hội học

Xã hội học

Xã hội học
	Đại học Quốc gia HN

Viện Nghiên cứu Con người

Viện Xã hội học

	13. 
	SOC 6059
	Các chiều cạnh xã hội trong xây dựng chính sách môi trường đảm bảo phát triển bền vững (Social dimensions of environmental policy towards sustainable development)
	2
	Nguyễn Thị Kim Hoa

Nguyễn Thị Kim Nhung
	PGS.TS
TS
	Xã hội học
Xã hội học
	Trường ĐHKHXH&NV
Trường ĐHKHXH&NV

	14. 
	SOC 6060
	XHH về chính sách công
	2
	Trịnh Văn Tùng

Nguyễn Thị Như Trang
	PGS.TS

PGS.TS
	Xã hội học

Xã hội học
	Trường ĐHKHXH&NV

Trường ĐHKHXH&NV

	15. 
	SOC 6061
	Tôn giáo và xã hội(Religion and Society)
	3
	Hoàng Thu Hương

Mai Thị Kim Thanh

Nguyễn Hồi Loan

Mai Huy Bích
	PGS.TS

TS

PGS.TS

PGS.TS
	Xã hội học

Xã hội học

Tâm lý học

Xã hội học
	Trường ĐHKHXH&NV

Trường ĐHKHXH&NV

Trường ĐHKHXH&NV

Viện Xã hội học

	16. 
	SOC 6062
	Văn hóa và phát triển (Culture and Development)
	2
	Nguyễn Thị Trà Vinh
Mai Thị Kim Thanh


	TS
TS


	Xã hội học
Xã hội học
	Trường ĐH Văn hóaTrường ĐHKHXH&NV



	17. 
	SOC 6054
	Thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng(Community Based Adaptation to Climate Change)
	2
	Nguyễn Tuấn Anh

Nguyễn Thị Kim Hoa
	PGS.TS

PGS.TS
	Xã hội học

Xã hội học
	Trường ĐHKHXH&NV

Trường ĐHKHXH&NV

	18. 
	SOC 6065
	Các khía cạnh xã hội trong kinh tế (Social aspects in economics)
	2
	Trịnh Văn Tùng
Trương An Quốc
	PGS.TS
TS
	Xã hội học

Xã hội học


	Trường ĐHKHXH&NV

Hội Xã hội học

	19. 
	SOC 6066
	Quan hệ lao động - nghề nghiệp (The relation of labour and profession)
	2
	Trương An Quốc

Trịnh Văn Tùng

Bế Quỳnh Nga

Nguyễn Chí Dũng
	TS

PGS.TS

TS

PGS.TS
	Xã hội học

Xã hội học

Xã hội học

Xã hội học
	Trường ĐHKHXH&NV

Trường ĐHKHXH&NV

Viện Xã hội học

Học viện CT,HC,QG HCM

	20. 
	SOC 6017
	Lối sống  của các nhóm dân cư(Lifestyle of social groups)
	2
	Mai Thị Kim Thanh

Nguyễn Thị Trà Vinh

Mai Văn Hai
	TS

TS

PGS.TS
	Xã hội học

Xã hội học

Xã hội học
	Trường ĐHKHXH&NV

Trường Đại học Văn hóa

Viện Xã hội học

	21. 
	SOC 6067
	Xã hội học pháp luật (Sociology of Law)
	2
	THẦY TÙNG BỔ SUNG
	
	
	

	22. 
	SOC 6068

	Lệch chuẩn và tội phạm: một số vấn đề lý luận và thực tiễn(Some issues on law and  crime)
	2
	Trịnh Văn Tùng

Vũ Hào Quang

Nguyễn Thị Vân Hạnh
	PGS.TS

PGS.TS

PGS.TS
	Xã hội học

Xã hội học

Xã hội học
	Trường ĐHKHXH&NV

Trường ĐHKHXH&NV

	23. 
	SOC 6056
	Xã hội học chính trị (Political Sociology)
	2
	Nguyễn Chí Dũng

Hoàng Thu Hương

Nguyễn Thị Vân Hạnh
	PGS.TS

PGS.TS

PGS.TS
	Xã hội học

Xã hội học

Xã hội học
	Học viện CT,HC,QG HCM Trường ĐHKHXH&NV

Trường ĐHKHXH&NV

	24. 
	SOC 6069
	Dư luận xã hội ở Việt Nam trong thời kỳ Đổi Mới (Public opinion in Vietnam in Doi Moi period)
	2
	Mai Quỳnh Nam
Mai Linh
	PGS.TS
TS
	Xã hội học
Xã hội học
	Viện NC con người
Trường ĐHKHXH&NV

	25. 
	SOC 6070
	Xã hội học về cơ cấu xã hội, phân tầng xã hội (Sociology of social structure and stratification)
	2
	THẦY TÙNG BỔ SUNG
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	25. 
	SOC 8005
	Thiết kế nghiên cứu
	2
	Phạm Văn Quyết

Nguyễn Tuấn Anh
	PGS.TS

PGS.TS
	Xã hội học

Xã hội học
	Trường ĐHKHXH&NV

	26. 
	SOC 8007
	Lý thuyết về sự phát triển xã hội (Theory of Social Development)
	2
	Hoàng Bá Thịnh

Nguyễn Tuấn Anh


	GS.TS

PGS


	Xã hội học

Xã hội học


	Trường ĐHKHXH&NV



	27. 
	SOC 8008
	Văn hóa và giáo dục trong biến đổi xã hội (Culture and Education in Social Change)
	2
	Phạm Tất Dong

Nguyễn Thị Thu Hà

Hoàng Thu Hương

Nguyễn Thị Vân Hạnh

Mai Thị Kim Thanh
	GS.TS

PGS.TS

PGS.TS

PGS.TS

TS
	Tâm lý học

Xã hội học

Xã hội học

Xã hội học

Xã hội học
	Hội Khuyến học VN

Trường ĐHKHXH&NV

Trường ĐHKHXH&NV

Trường ĐHKHXH&NV

Trường ĐHKHXH&NV 

	28. 
	SOC 8009
	Nông thôn và đô thị Việt Nam trong quá trình chuyển đổi (Vietnam Rural and Urban Changes in Transition)
	2
	Trịnh Văn Tùng

Trịnh Duy Luân

Tô Duy Hợp
	PGS.TS

GS.TS
GS.TS
	Xã hội học

Xã hội học

Xã hội học


	Trường ĐHKHXH&NV
Hội Xã hội học

Học viện CT,HC,QG HCM

	29. 
	SOC 8004
	Chất lượng dân số (Population Quality)
	2
	Nguyễn Thị Kim Hoa 

Đặng Nguyên Anh
	PGS.TS

GS.TS


	Xã hội học

Xã hội học
	Trường ĐHKHXH&NV

Viện Xã hội học, Viện HLKHXHVN
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	30. 
	SOC 8010
	Lý thuyết xã hội học về gia đình và giới và nghiên cứu ứng dụng (Sociological Theories of family and gender: applied research)
	2
	Hoàng Bá Thịnh

Nguyễn Hữu Minh
	GS.TS

GS.TS
	Xã hội học

Xã hội học
	Trường ĐHKHXH&NV

Viện NC Gia đình & Giới

	31. 
	SOC 8051
	Dịch vụ xã hội cơ bản trong quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa (Basic social services in industrialization and mordernization)
	2
	Trịnh Văn Tùng

Vũ Mạnh Lợi

Mai Linh
	PGS.TS

PGS.TS

TS
	Xã hội học

Xã hội học Xã hội học
	Trường ĐHKHXH&NV

Viện Xã hội học, Viện HLKH Việt Nam

Trường ĐHKHXHNV

	32. 
	SOC 8052
	Chính sách sinh đẻ - kế hoạch hóa gia đình ở Việt Nam (Family-planning policy in Vietnam)
	2
	Nguyễn Thị Kim Hoa
	PGS.TS


	Xã hội học


	Trường ĐHKHXH&NV



	33. 
	SOC 8053
	Thực hành kỹ năng viết luận văn và luận án
	2
	Trịnh Văn Tùng
Mai Văn Hai

Trịnh Duy Luân
	PGS.TS
PGS.TS

GS.TS
	Xã hội học

Xã hội học

Xã hội học


	Trường ĐHKHXH&NV
Viện Xã hội học

Hội Xã hội học

	34. 
	SOC 8011
	Vốn xã hội và phát triển (Social Capital and Development)
	2
	Nguyễn Quý Thanh

Nguyễn Tuấn Anh


	GS.TS

PGS.TS


	Xã hội học

Xã hội học


	Trường đại học Giáo dục, ĐHQGHNTrường ĐHKHXH&NV



	35. 
	SOC 8012
	Văn hóa, tôn giáo Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa (Vietnam Culture, Religion in Globalization)
	2
	Hoàng Thu Hương

Nguyễn Thị Vân Hạnh 

Mai Thị Kim Thanh Nguyễn Hồi Loan


	PGS.TS

PGS.TS

TS

PGS.TS


	Xã hội học

Xã hội học

Xã hội học

Tâm lý học


	Trường ĐHKHXH&NV

Trường ĐHKHXH&NV

Trường ĐHKHXH&NV

Trường ĐHKHXH&NV



	36. 
	SOC 8013
	Giáo dục Việt Nam: thực trạng, thách thức và xu hướng (Vietnam Education: Sitiuation, Challenges and Trends)
	2
	Nguyễn Thị Thu Hà 
Nguyễn Thị Vân Hạnh


	PGS.TS

PGS.TS
	Xã hội học

Xã hội học


	Trường ĐHKHXH&NV

Trường ĐHKHXH&NV



	37. 
	SOC 8014
	Quản lý biến đổi nông thôn và đô thị ở Việt Nam hiện nay(Management of contemporary rural and urban changes in Vietnam)
	2
	Trịnh Văn TùngTrịnh Duy Luân 

Tô Duy Hợp
	PGS.TS

GS.TS

GS.TS
	Xã hội học

Xã hội học

Xã hội học
	Trường ĐHKHXH&NV

Hội Xã hội học

Học viện CT, HC, QG HCM

	38. 
	SOC 8015
	Biến đổi xã hội (Social Change)
	2
	Hoàng Bá Thịnh

Nguyễn Hữu Minh
	GS.TS GS.TS
	Xã hội học

Xã hội học


	Trường ĐHKHXH&NV

Viện NC Gia đình và Giới

	39. 
	SOC 8016
	Cơ cấu Dân số và phát triển(Structure of Population and Development)
	2
	Nguyễn Thị Kim Hoa

Đặng Nguyên Anh
	PGS.TS

GS.TS
	Xã hội học

Xã hội học
	Trường ĐHKHXH&NV

Viện HLKHXHVN

	40. 
	SOC 8017
	Môi trường và phát triển (Environment and Development)
	2
	Nguyễn Tuấn Anh
Nguyễn Thị Kim Hoa
	PGS.TS

PGS.TS
	Xã hội học

Xã hội học
	Trường ĐHKHXH&NV

Trường ĐHKHXH&NV

	III.
	Các chuyên đề tiến sĩ
	6
	
	
	
	

	41. 
	SOC 8054
	Chuyên đề 1
	2
	
	
	
	

	42. 
	SOC 8055
	Chuyên đề 2
	2
	
	
	
	

	43. 
	SOC 8056
	Chuyên đề 2
	2
	
	
	
	


5. Danh sách cán bộ đủ điều kiện hướng dẫn NCS
	TT
	Họ và tên
	Chức danh khoa học, học vị
	Chuyên ngành đào tạo
	Đơn vị công tác
	Đủ điều kiện làm cán bộ hướng dẫn
	Tiêu chuẩn đạt được (*)

	
	
	
	
	
	Hướng dẫn chính
	Hướng dẫn phụ
	

	1
	Hoàng Bá Thịnh
	GS.TS
	Xã hội học
	Khoa Xã hội học, Trường ĐHKHXHNV, ĐHQGHN
	x
	
	- Giáo sư chuyên môn phù hợp

- 01 bài báo ISI và nhiều bài báo công bố quốc tế có phản biện 

 

	2
	Trịnh Văn Tùng
	PGS.TS
	nt
	nt
	x
	
	- Phó giáo sư chuyên môn phù hợp

- 03 chương sách chuyên khảo in tại Pháp và nhiều bài viết bằng tiếng Pháp trong các ký yếu HTQT có phản biện

	3
	Nguyễn Tuấn Anh
	PGS.TS
	nt
	nt
	x
	
	- Phó giáo sư chuyên môn phù hợp

- 03 bài báo ISI, nhiều chương sách và bài viết bằng tiếng Anh công bố quốc tế

	4
	Phạm Văn Quyết
	PGS.TS
	nt
	nt
	x
	
	- Phó giáo sư chuyên môn phù hợp

- 02 bài báo công bố quốc tế, nhiều bài viết công bố trong kỷ yếu HTQT có phản biện

	5
	Nguyễn Thị Kim Hoa
	PGS.TS
	nt
	nt
	x
	
	- Phó giáo sư chuyên môn phù hợp

- 03 bài báo công bố quốc tế, nhiều bài viết công bố trong kỷ yếu HTQT có phản biện

	6
	Nguyễn Thị Thu Hà
	PGS.TS
	nt
	nt
	x
	
	- Phó giáo sư chuyên môn phù hợp

- 01 bài báo công bố quốc tế, nhiều bài viết công bố trong kỷ yếu HTQT có phản biện

	7
	Hoàng Thu Hương
	PGS.TS
	nt
	nt
	x
	
	- Phó giáo sư chuyên môn phù hợp

- 01 bài báo ISI, nhiều bài báo trong các tạp chí KHXH có chỉ số trong nước, nhiều bài viết công bố trong kỷ yếu HTQT có phản biện

	8
	Nguyễn Thị Như Trang
	PGS.TS
	Tâm lý học
	nt
	x
	
	- Phó giáo sư chuyên môn phù hợp

- 02 bài báo trên tạp chí quốc tế, nhiều bài báo trong các tạp chí KHXH có chỉ số trong nước, nhiều bài viết công bố trong kỷ yếu HTQT có phản biện

	9
	Đặng Kim Khánh Ly
	TS
	nt
	nt
	
	x
	- Tiến sĩ chuyên môn phù hợp

- 01 chương sách chuyên khảo bằng tiếng Anh, nhiều bài viết trong kỷ yểu HTQT và HT trong nước

	10
	Nguyễn Thị Kim Nhung
	TS
	nt
	nt
	
	x
	- Tiến sĩ chuyên môn phù hợp

- 01 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế, nhiều bài viết trong kỷ yểu HTQT và HT trong nước

	11
	Mai Thị Kim Thanh
	TS
	nt
	nt
	
	x
	- Tiến sĩ chuyên môn phù hợp

- Nhiều bài báo đăng trên các tạp chí KHXH trong nước có chỉ số, nhiều bài viết trong kỷ yểu HTQT và HT trong nước

	12
	Mai Linh
	TS
	nt
	nt
	
	x
	- Tiến sĩ chuyên môn phù hợp

- 01 bài báo đăng tạp chí quố tế, nhiều bài viết trong kỷ yểu HTQT và HT trong nước

	12
	Mai Tuyết Hạnh
	TS
	nt
	nt
	
	x
	- Tiến sĩ chuyên môn phù hợp

- Nhiều bài báo đăng trên các tạp chí KHXH trong nước có chỉ số, nhiều bài viết trong kỷ yểu HTQT và HT trong nước

	13
	Vũ Hào Quang
	PGS.TS
	nt
	Khoa Xã hội học, Học viện báo chí và tuyên truyền
	
	
	- Phó giáo sư chuyên môn phù hợp

- 01 bài báo và 01 chương sách chuyên khảo công bố quốc tế, nhiều bài báo trong các tạp chí KHXH có chỉ số trong nước, nhiều bài viết công bố trong kỷ yếu HTQT có phản biện

	14
	Trịnh Duy Luân
	GS.TS
	nt
	Hội Xã hội học
	
	
	- Giáo sư chuyên môn phù hợp

- Nhiều bài báo và chương sách chuyên khảo công bố quốc tế, nhiều bài báo trong các tạp chí KHXH có chỉ số trong nước, nhiều bài viết công bố trong kỷ yếu HTQT có phản biện

	15
	Đặng Nguyên Anh
	GS.TS
	nt
	Viện Xã hội học, Viện HL KHXH VN
	
	
	- Giáo sư chuyên môn phù hợp

- Nhiều bài báo và chương sách chuyên khảo công bố quốc tế, nhiều bài báo trong các tạp chí KHXH có chỉ số trong nước, nhiều bài viết công bố trong kỷ yếu HTQT có phản biện

	16
	Vũ Mạnh Lợi
	PGS.TS
	nt
	Viện Xã hội học, Viện HL KHXH VN
	
	
	- Phó giáo sư chuyên môn phù hợp

- Nhiều bài báo và chương sách chuyên khảo công bố quốc tế, nhiều bài báo trong các tạp chí KHXH có chỉ số trong nước, nhiều bài viết công bố trong kỷ yếu HTQT có phản biện

	17
	Nguyễn Hữu Minh
	GS.TS
	nt
	Viện nghiên cứu Gia đình và Giới
	
	
	- Giáo sư chuyên môn phù hợp

- Nhiều bài báo và chương sách chuyên khảo công bố quốc tế, nhiều bài báo trong các tạp chí KHXH có chỉ số trong nước, nhiều bài viết công bố trong kỷ yếu HTQT có phản biện

	18
	Nguyễn Quý Thanh
	GS.TS
	nt
	Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN
	
	
	- Giáo sư chuyên môn phù hợp

- Nhiều bài báo và chương sách chuyên khảo công bố quốc tế, nhiều bài báo trong các tạp chí KHXH có chỉ số trong nước, nhiều bài viết công bố trong kỷ yếu HTQT có phản biện

	19
	Lê Ngọc Hùng
	GS.TS
	nt
	Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN
	
	
	- Giáo sư chuyên môn phù hợp

- Nhiều bài báo và chương sách chuyên khảo công bố quốc tế, nhiều bài báo trong các tạp chí KHXH có chỉ số trong nước, nhiều bài viết công bố trong kỷ yếu HTQT có phản biện

	20
	Nguyễn Đắc Vinh
	PGS.TS
	nt
	Viện Xã hội học
	
	
	- Phó giáo sư chuyên môn phù hợp

- Nhiều bài báo trong các tạp chí KHXH có chỉ số trong nước, nhiều bài viết công bố trong kỷ yếu HTQT có phản biện

	21
	Nguyễn Thị Minh Ngọc
	PGS.TS
	nt
	Viện Xã hội học
	
	
	- Phó giáo sư chuyên môn phù hợp

- Nhiều bài báo trong các tạp chí KHXH có chỉ số trong nước, nhiều bài viết công bố trong kỷ yếu HTQT có phản biện

	22
	Trần Thị Minh Ngọc
	PGS.TS
	nt
	Học viên Chính trị QG HCM khu vực I
	
	
	- Phó giáo sư chuyên môn phù hợp

- Nhiều bài báo trong các tạp chí KHXH có chỉ số trong nước, nhiều bài viết công bố trong kỷ yếu HTQT có phản biện

	23
	Nguyễn Chí Dũng
	PGS.TS
	nt
	Hội Xã hội học
	
	
	- Phó giáo sư chuyên môn phù hợp

- Nhiều bài báo trong các tạp chí KHXH có chỉ số trong nước, nhiều bài viết công bố trong kỷ yếu HTQT có phản biện

	24
	Trần Thị Minh Thi
	PGS.TS
	nt
	Viện nghiên cứu Gia đình và Giới
	
	
	- Phó giáo sư chuyên môn phù hợp

- 02 bài báo công bố quốc tế và nhiều bài báo trong các tạp chí KHXH có chỉ số trong nước, nhiều bài viết công bố trong kỷ yếu HTQT có phản biện

	25
	Mai Quỳnh Nam
	PGS.TS
	nt
	Viện nghiên cứu con người
	
	
	- Phó giáo sư chuyên môn phù hợp

- Nhiều bài báo trong các tạp chí KHXH có chỉ số trong nước, nhiều bài viết công bố trong kỷ yếu HTQT có phản biện

	26
	Bùi Quang Dũng
	PGS.TSKH
	nt
	Viện Xã hội học, Viện HL KHXH
	
	
	- Phó giáo sư chuyên môn phù hợp

- Nhiều bài báo và chương sách chuyên khảo công bố quốc tế, nhiều bài báo trong các tạp chí KHXH có chỉ số trong nước, nhiều bài viết công bố trong kỷ yếu HTQT có phản biện

	27
	Đặng Ánh Tuyết
	PGS.TS
	nt
	Học viện CTQG HCM
	
	
	- Phó giáo sư chuyên môn phù hợp

- Nhiều bài báo trong các tạp chí KHXH có chỉ số trong nước, nhiều bài viết công bố trong kỷ yếu HTQT có phản biện


Ghi chú: (*) Nêu các tiêu chuẩn của người hướng dẫn NCS đạt được theo điều 45, Quy chế 4555 

5. Hướng dẫn thực hiện chương trình đào tạo 
Chương trình được biên soạn theo hướng tinh giảm số giờ lý thuyết, giành nhiều thời gian cho nghiên cứu sinh tự nghiên cứu, đọc tài liệu, thảo luận, làm các bài tập. Khối lượng kiến thức của chương trình phù hợp với Khung chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành đối với ngành Xã hội học. Chương trình cũng được biên soạn theo hướng đổi mới các phương pháp dạy và học sau đại học.

  Khi thực hiện chương trình, cần chú ý một số điểm dưới đây:

a) Đối với NCS có bằng thạc sĩ chuyên ngành xã hội học hoặc phù hợp
- NCS lên lớp nghe giảng và chuẩn bị một bài trình bày theo yêu cầu của giảng viên đối với học phần bắt buộc và 1 học phần lựa chọn

- Nghiên cứu sinh đăng ký 3 chuyên đề (6 tín chỉ) liên quan đến nội dung luận án thuộc hướng nghiên cứu các chuyên đề trong khung chương trình, Khoa sẽ phân công giáo viên hướng dẫn để hướng dẫn NCS thực hiện các chuyên đề tiến sĩ như đã đăng ký. 

- NCS thực hiện 1 tiểu luận tổng quan những tài liệu liên quan đến đề tài luận án và trình bày tiểu luận theo lịch trình của Khoa. 

- NCS xây dựng kế hoạch nghiên cứu, tổ chức triển khai nghiên cứu của cá nhân và công bố các kết quả nghiên cứu có liên quan đến luận án trên các tạp chí chuyên ngành theo sự hướng dẫn của giáo viên hướng dẫn và Bộ môn chuyên môn. 

- Các học phần ở trình độ tiến sĩ, các chuyên đề và tiểu luận tổng quan phải được hoàn thành ít nhất 6 tháng trước khi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở. 

- NCS phải công bố được ít nhất 2 bài báo liên quan đến nội dung luận án trước khi nộp hồ sơ đề nghị bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở. 

	STT
	Mã học phần
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Học kỳ thực hiện

	I.
	Các học phần bắt buộc
	10
	

	1. 
	SOC 8005
	Thiết kế nghiên cứu (Research design)
	2
	I

	2. 
	SOC 8007
	Lý thuyết về sự phát triển xã hội (Theory of Social Development)
	2
	I

	3. 
	SOC 8008
	Văn hóa và giáo dục trong biến đổi xã hội (Culture and Education in Social Change)
	2
	I

	4. 
	SOC 8009
	Nông thôn và đô thị Việt Nam trong quá trình chuyển đổi (Vietnam Rural and Urban Changes in Transition)
	2
	I

	5. 
	SOC 8004
	Chất lượng dân số (Population Quality)
	2
	I

	II
	Các học phần lựa chọn
	6/22
	

	6. 
	SOC 8010
	Lý thuyết xã hội học về gia đình và giới và nghiên cứu ứng dụng (Sociological Theories of family and gender: applied research)
	2
	II

	7. 
	SOC 8051
	Dịch vụ xã hội cơ bản trong quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa (Basic social services in industrialization and mordernization)
	2
	II

	8. 
	SOC 8052
	Chính sách sinh đẻ - kế hoạch hóa gia đình ở Việt Nam (Family-planning policy in Vietnam)
	2
	II

	9. 
	SOC 8011
	Vốn xã hội và phát triển (Social Capital and Development)
	2
	II

	10. 
	SOC 8012
	Văn hóa, tôn giáo Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa (Vietnam Culture, religion in globalization)
	2
	II

	11. 
	SOC 8013
	Giáo dục Việt Nam: thực trạng, thách thức và xu hướng (Vietnam Education: Sitiuation, Challenges and Trends)
	2
	II

	12. 
	SOC 8014
	Quản lý biến đổi nông thôn và đô thị ở Việt Nam hiện nay(Management of comtemporary rural and urban changes in Vietnam)
	2
	II

	13. 
	SOC 8015
	Biến đổi xã hội (Social Change)
	2
	II

	14. 
	SOC 8016
	Cơ cấu dân số và phát triển (Structure of Population and Development)
	2
	II

	15. 
	SOC 8017
	Môi trường và phát triển (Environment and Development)
	2
	II

	16. 
	SOC 8053
	Thực hành kỹ năng viết luận văn và luận án
	2
	II

	III
	Các chuyên đề tiến sĩ
	6
	

	17. 
	SOC 8054
	Chuyên đề1
	2
	

	18. 
	SOC 8055
	Chuyên đề 2
	2
	

	19. 
	SOC 8056
	Chuyên đề 3
	2
	

	IV
	SOC 8018
	Tiểu luận tổng quan (Doctoral Dissertation Literature Review)
	2
	II

	V
	SOC 9001
	Luận án tiến sĩ (Doctoral Dissertation)
	70
	III, IV


b) Đối với NCS có bằng thạc sĩ chuyên ngành gần
- Đối với nghiên cứu sinh có bằng thạc sĩ chuyên ngành khác cần học bổ sung khối kiến thức theo mục 2.2. Phần I. Lịch trình các học phần này được sắp xếp theo cùng lịch trình với chương trình đào tạo thạc sĩ xã hội. NCS tham gia học bổ túc kiến thức cùng với lớp cao học xã hội học của Khoa để tích lũy đủ số tín chỉ cần thiết. 

- Sau khi hoàn thành chương trình học bổ sung kiến thức, nghiên cứu sinh thực hiện các chuyên đề theo phần a) của mục 6 này. 

c) Đối với NCS từ cử nhân
- Đối với nghiên cứu sinh từ cử nhân, cần hoàn thành chương trình các học phần bổ sung kiến thức trước khi thực hiện các chuyên đề tiến sĩ. Những học phần bổ sung kiến thức đối với NCS từ cử nhân xem mục 2.1, Phần I. Lịch trình các học phần này được sắp xếp theo cùng lịch trình với chương trình đào tạo thạc sĩ xã hội. NCS tham gia học bổ túc kiến thức cùng với lớp cao học xã hội học của Khoa để tích lũy đủ số tín chỉ cần thiết.

- Nghiên cứu sinh chưa có bằng thạc sĩ, trong thời gian học tập, đã hoàn thành các học phần của chương trình thạc sĩ có nguyện vọng thực hiện luận văn cùng hướng với đề tài nghiên cứu của luận án để nhận bằng thạc sĩ, cần có đơn có xác nhận của giáo viên hướng dẫn gửi về bộ phận đào tạo sau đại học của Khoa, để Khoa đề nghị nhà trường xem xét. 

- Sau khi hoàn thành chương trình học bổ sung kiến thức, nghiên cứu sinh thực hiện các chuyên đề theo phần a) của mục 6 này. 

6 . So sánh chương trình đào tạo đã xây dựng với chương trình đào tạo tiên tiến của nước ngoài 

a) Giới thiệu về chương trình được sử dụng để xây dựng chương trình

Do đặc thù đào tạo xã hội học của Việt Nam có nhiều điểm khác biệt so với thế giới, nên để xây dựng chương trình đào tạo tiến sĩ xã hội học, Khoa Xã hội học đã tham khảo chương trình đào tạo sau đại học của nhiều trường đại học khác nhau trong top 200 trường đại học để thiết kế nội dung các học phần, trường được chọn chính để tham khảo xây dựng chương trình đó là Đại học Stanford, Mỹ. 

- Tên chương trình (tên ngành/chuyên ngành), tên văn bằng sau khi tốt nghiệp: Sociology, PhD in Sociology

- Tên cơ sở đào tạo, nước đào tạo: Stanford University, Mỹ

- Xếp hạng của cơ sở đào tạo, ngành/chuyên  ngành đào tạo: Xếp hạng của trường 2/200; xếp hạng ngành Xã hội học: 6/200. 

Chương trình đào tạo tiến sĩ Xã hội học của Đại học Stanford yêu cầu học viên cần đáp ứng đủ các yêu cầu: 

- Phải có hiểu biết về lĩnh vực xã hội học, hiểu biết về khoa 

- Phải hoàn thành những khóa học Xã hội học ở bậc cử nhân

- Lý thuyết: Phải tham gia ít nhất hai khóa lý thuyết XHH

- Phương pháp: Phải tham gia các khóa học về phương pháp theo các mức độ nâng cao tăng dần

Ngoài ra phải tham gia 4 khóa học khác (trong nhóm khóa học cần thiết) và làm các chuyên đề.

Chương trình đào tạo tiến sĩ xã hội học tại Khoa Xã hội học, Trường ĐHKHXH&NV cũng có kết cấu tương tự về các học phần lý thuyết và phương pháp dành cho đối tượng NCS từ cử nhân cũng như từ thạc sĩ đúng chuyên ngành. Các NCS cũng thực hiện các chuyên đề tiến sĩ tương tự như chương trình của Đại học Stanford. Sự khác biệt về nội dung các chuyên đề là hướng tới việc gắn với thực tế xã hội Việt Nam. 

b) Bảng so sánh chương trình đào tạo 

Tóm tắt kết quả so sánh: 

· Số lượng các học phần bổ sung kiến thức giống chương trình của Stanford: 8/17 môn (tính cả môn bắt buộc và tự chọn), chiếm 47,1% có nhiều điểm tương đồng với chương trình đào tạo của Đại học Stanford. 

· Các học phần còn lại có điểm tương đồng với các học phần khác trong các chương trình đào tạo của các trường đại học khác trong top 200 trường đại học tốt nhất thế giới. 

· Các chuyên đề tiến sĩ: định hướng xây dựng các chuyên đề tương tự với định hướng xây dựng chuyên đề của Stanford, song nội dung cụ thể trong các chuyên đề có sự tham khảo nội dung một số học phần khác của các trường đại học khác trong top 200 trường đại học tốt nhất thế giới.
b) Bảng so sánh chương trình đào tạo

	STT
	Tên học phần trong chương trình đào (Đại học Stanford, Mỹ)
	Tên học phần trong chương trình đào tạo (Trường ĐHKHXH&NV)
	Thuyết minh về những điểm giống và khác nhau giữa các học phần của 2 chương trình đào tạo

	I
	Các học phần tương đồng với học phần của Trường Đại học Standford

	1. 
	Sociological Methodology I,II,III, IV (Phương pháp nghiên cứu XHH - SOC 381,382,383,384) của Standford, ranking 6/200
	Phương pháp nghiên cứu xã hội (Social Research Methodology) 
	Học phần này trong chương trình của Stanford có mục đích giúp người học có những kiến thức về toán học, thống kê. Học viên sẽ được biết về các loại biến khác nhau, mã biến, và làm thế nào để quản lý được các loại dữ liệu khác nhau. Bên cạnh đó, một số thủ thuật thống kê cũng được đưa ra như phân tích đa biến, hồi quy tuyến tính, hay kiểm định giả thuyết...Ở mức độ cao hơn, khóa học sẽ cung cấp cho người học những cách thức tiếp cận mới về mặt thống kê. Một số chủ đề được đưa ra trong khóa học như là: mô hình đa cấp, mô  hình mạng lưới, các phương pháp tổng hợp, phương pháp định tính mới, phương pháp thực nghiệm dựa trên điều tra, hay phương pháp mới cho việc dự đoán quan hệ nhân quả...

Gần tương tự chương trình của Stanford, học phần Phương pháp và Lý thuyết trên cơ sở kế thừa kiến thức đã học bậc đại học, học phần trang bị  thêm cho học viên những cơ sở lý thuyết và thực tế để làm rõ một vấn đề nghiên cứu, cũng như hiểu đúng bản chất của việc hình thành khung lý thuyết, nội dung và bản chất của hệ thống chỉ báo xã hội. Học phần cũng cung cấp các cơ sở lý thuyết và hệ thống các kỹ năng để giúp làm giảm thiểu các sai số trong thiết kế nghiên cứu, trong lựa chọn các phương pháp thu thập thông tin, trong xác định phương pháp lấy mẫu. Ngoài ra học phần cũng hướng đến giới thiệu cho người học về các phương pháp nghiên cứu định tính, phương pháp nghiên cứu tham dự và những vấn đề đạo đức nghề nghiệp của nhà xã hội học trong quá trình nghiên cứu thực nghiệm.

	2. 
	The urban underclass (Tầng lớp dưới ở đô thị - SOC 249) của Standford, ranking 6/200
	Phát triển nông thôn – đô thị (Rural – Urban Development)
	Học phần trong chương trình của Stanford đề cập đến những nghiên cứu và lý thuyết hiện nay  về tầng lớp dưới ở đô thị, bao gồm những minh chứng về sự tập trung của gia đình Mỹ đen ở khu người da đen ở đô thị, và những tranh luận xung quanh vấn đề nguyên nhân của nghèo đói trong đô thị. Xung đột sắc tộc, sự phân biệt dân cư và những thay đổi trong cấu trúc gia đình của những người nghèo đô thị.

Học phần của đơn vị được thiết kế theo hướng phân tích diễn tiến nông – đô thị trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ở Việt Nam.

	3. 
	Education and Society (Giáo dục và XH - SOC 130) của Standford, ranking 6/200
	Giáo dục và xã hội (Education and Society)
	Ảnh hưởng của nhà trường và việc học đến cá nhân, hệ thống phân tầng và xã hội. Giáo dục như xã hội hóa cá nhân hay hợp pháp hóa các thiết chế xã hội. Những yếu tố cá nhân và xã hội ảnh hưởng tới sự mở rộng giáo dục, sự đạt được tri thức của cá nhân và cấu trúc tổ chức của nhà trường.

Nội dung học phần bao gồm những kiến thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển hệ thống giáo dục, nhấn mạnh đến hệ thống giáo dục trong quá trình hội nhập. Học phần đi sâu nghiên cứu những vấn đề mấu chốt, cấp bách của các thành tố trong hệ thống giáo dục hiện nay như: vấn đề quản lý giáo dục; vấn đề cơ sở vật chất cho giáo dục: trường, lớp, tài liệu, kinh phí giáo dục; các mối quan hệ giữa người dạy, người học, người quản lý, cha mẹ học sinh...; mối quan hệ giữa giáo dục phổ thông - giáo dục trung học chuyên nghiệp và dạy nghề - giáo dục đại học; vấn đề xã hội hoá giáo dục; vấn đề hội  nhập giáo dục...

	4. 
	Sociology of the Family  (XHH Gia đình - SOC 323) của Standford, ranking 6/200

Family and Social Change (Gia đình và Biến đổi xã hội) của University of California, Los Angeles (UCLA), xếp hạng 7/200
	Biến đổi gia đình trong quá trình phát triển (Family Changes in Development)
	Trong chương trình của Stanford đề cập đến những biến đổi của hình thức gia đình. Những chủ đề quan trọng là: quan hệ họ hàng, hôn nhân, sinh đẻ, xung đột, các quan hệ và sự hài lòng, các mô hình giới, quan hệ quyền lực trong gia đình, và sự khác biẹt chủng tộc và tầng lớp.

Nội dung học phần bao gồm những kiến thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển gia đình dưới góc độ Xã hội học; Nghiên cứu các khái niệm về gia đình ; Quan điểm của chủ nghĩa Mac - Lê Nin và nhà nước Việt Nam về gia đình; Nghiên cứu sự biến đổi của các hình thức gia đình, các chức năng của gia đình; Bản chất của gia đình; Mâu thuẫn thế hệ; Vấn đề Giới trong gia đình; Mối quan hệ giữa gia đình với các thiết chế xã hội khác (Gia đình với dân số, Gia đình với văn hoá, Gia đình với chính trị, Gia đình với tệ nạn xã hội); Gia đình biến đổi trong sự biến đổi của xã hội; Các vấn đề về ly hôn; Tương lai của gia đình; Vấn đề gia đình ở Việt Nam.

	5. 
	Inequality and the workplace (BBĐ  và nơi làm việc - SOC 244)

Economic Sociology (XHH Kinh tế - SOC 214) của Standford, ranking 6/200
	Quan hệ kinh tế - lao động - nghề nghiệp (The relation of economic - labour and profession)
	SOC 244: Học phần này sẽ chỉ ra những đặc trưng của cơ quan làm việc như thuê nhân công, sự đa dạng của lực lượng lao động,  những chính sách của tổ chức, sự ủy nhiệm hợp pháp. Những chủ đề bao gồm: thu nhập, vị trí xã hội, vị trí địa lý, cơ may.

SOC 214: Cách tiếp cận xã hội học về sản xuất, phân phối, tiêu thục  và thị trường, nhấn mạnh đến ảnh hưởng của chuẩn mực, quyền lực, cấu trúc xã hội, và các thiết chế kinh tế. Những chủ đề như: tiêu thụ, thị trường lao động, tổ chức nghề nghiệp như luật và y tế,vai trò của kinh tế  của các mạng lưới không chính thức, tổ chức công nghiệp...

Nội dung học phần bao gồm một số những vấn đề bức bách đặt ra hiện nay trong lĩnh vực liên kết kinh tế, lao động, việc làm và nghề nghiệp. Trình bày phương pháp và kỹ thuật nghiên cứu những vấn đề này từ hướng tiếp cận xã hội học. Trước hết, (I) mô tả và phân tích một số hiện tượng mới nảy sinh kể từ khi có Đổi mới (1986). Từ  nguồn cội là những chủ trương, chính sách do Đảng và Nhà nước ta khởi xướng, nhằm hướng tới một nền kinh tế thị trường định hướng XHCN có bản sắc riêng của Việt Nam, đã nảy sinh và phát triển: (1) những loại hình doanh nghiệp mới (sở hữu nhà nước-cổ phần hoá, tư nhân, liên doanh); (2) những loại hình thị trường mới (hàng hoá và dịch vụ, tài chính và bất động sản, việc làm và nghề nghiệp, tri thức và công nghệ); (3) những vấn đề kinh tế-xã hội mới (thiếu việc làm và thất nghiệp; cạnh tranh và hội nhập) hết sức đa dạng và phức tạp. Tiếp nữa, (II) tiến hành so sánh, đối chiếu một số những hiện tượng tương đồng ở trong nước và ở nước ngoài cùng với những phương thức tiếp cận, nhận thức và lý giải ở Việt Nam và quốc tế. Từ đó, (III) làm rõ mối liên quan chặt chẽ giữa kiến thức lý luận và thực tiễn trong nghiên cứu xã hội học và những vấn đề xã hội (mới nảy sinh) ở Việt Nam thời kỳ Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá và Hội nhập quốc tế.

	6. 
	Interpersonal Relations (Các quan hệ liên cá nhân - SOC 220)

Bargaining, Power and Influence in Social Interaction (Giao kèo, quyền lực và sự ảnh hưởng trong tương tác XH - SOC 227) của Standford, ranking 6/200
	Quan hệ xã hội trong quản lý (Social relation in management)
	SOC 220: Khóa học này sẽ quan tâm tới các vấn đề: các liên kết chính thức, chuẩn mực, vị trí, sự lêch chuẩn, thuyết trao đổi xã hội, quyền lực, sự hình thành liên minh, và truyền thống của việc nghiên cứu  phát triển từ  những lý thuyết cơ bản  của các quá trình này. Bên cạnh đó, những lý thuyết này sẽ được xem xét mở rộng mối quan hệ của nó trong một phạm vi rộng của nhiều tình huống, gia đình, nhóm làm việc và nhóm bạn bè.

SOC 227: Khóa học sẽ tập trung vào các nghiên cứu và lý thuyết về các giao kèo, ảnh hưởng xã hội, và các vấn đề về quyền lực và công bằng trong các mô hình xã hội như là các nhóm, hay các tổ chức. Những tiếp cận lý thuyết về sự thi hành quyền lực và ảnh hưởng trong các nhóm xã hội hay những vấn đề liên quan  trong tương tác xã hội như sự thúc đẩy hợp tác, ảnh hưởng của cạnh tranh và xung đột, đàm phán và các quan hệ liên nhóm.

	7. 
	Sociology of Gender (XHH Giới - SOC 242)

Gender Meanings and Processes (Các quá trình và ý nghĩa giới - SOC 339) của Standford, ranking 6/200
	Giới và phát triển (Gender and Development)
	SOC 242: Bất bình đẳng giới trong xã hội Mỹ hiện đại và nó được duy trì như thế nào? Bản chất của tri thức và vấn đề đưa ra sự khác nhau về giới và các hành vi giới được quy định trong xã hội. Mức độ phân tích lý giải cho bất bình đẳng giới ở từng góc độ: xã hội hóa, quá trình tương tác, quá trình kinh tế-xã hội,những luận điểm và ví dụ cho từng cách tiếp cận. Bên cạnh đó, những hậu quả của bất bình đẳng giới cũng được đưa ra thảo luận

SOC 339: những lý thuyết và nghiên cứu hiện đại về các quá trình xã hội: như là xã hội hóa, sự dập khuôn, quá trình nhận thức, những cơ sở tạo ra sự khác biệt giới. Sự giao thoa của giới với các vấn đề chủng tộc, tầng lớp và cơ thể. Những phân tích này sẽ được ứng dụng cho nơi làm việc, trường học, gia đình và các mối quan hệ thân thiết.

	8. 
	Social Movements, Comparative Politics, and Social Change (Các phong trào xã hội, Chính trị so sánh và Biến đổi xã hội


	Xã hội học chính trị (Political Sociology)
	Học phần của trường ĐH Stanford tập trung về sự xuất hiện, sự tái sản xuất và sự biến đổi của các hệ thống chính trị và nhằm giải thích tại sao các phong trào xã hội và các hệ thống chính trị lại xuất hiện ở các địa điểm và thời gian khác nhau và tìm hiểu những tác động của hệ thống kinh tế - chính trị tới sự biến đổi xã hội. Học phần của đơn vị tập trung vào việc giới thiệu một số quan điểm lý thuyết trong xã hội học chính trị trên thế giới và ứng dụng vào phân tích điều kiện cụ thể của hệ thống chính trị ở Việt Nam. 

	II
	Các học phần tương đồng với các học phần của các trường đại học khác trong Top 200 trường đại học trên thế giới

	9. 
	Classical Theory (Lý thuyết kinh điển - SOC 301) và Contemporary Theory (Lý thuyết hiện đại - SOC 302) của Vanderbilt Univesity, ranking 101/200
	Lý thuyết Xã hội học hiện đại (Modern Sociological Theory)
	Hai học phần này những lý thuyết trong lịch sử ban đầu của XHH, tập trung vào Durkheim, Marx và Weber. Sau đó là những lý thuyết phát triển hiện đại bao gồm thuyết chức năng, cấu trúc, xung đột, tương tác, trao đổi/lựa chọn hợp lý và thuyết nữ quyền.

Tương tự nội dung trên, nội dung học phần của chương trình đào tạo của đơn vị đề cập đến cả nội dung các lý thuyết xã hội học kinh điển lẫn các lý thuyết xã hội học hiện đại. 

	10. 
	Religion, Culture and Society (Tôn giáo, văn hóa và xã hội), được giảng dạy ở trường ĐH Minnesota, Mỹ, xếp hạng trường 102/200; xếp hạng ngành 58/200, trường ĐH Leiden, Hà Lan, xếp hạng trường 88/200; xếp hạng ngành 78/200
	Tôn giáo, văn hóa và xã hội (Religion, Culture and Society)
	Đây là học phần được giảng dạy trong nhiều trường đại học trên thế giới, hoặc ở đại học hoặc ở bậc sau đại học, nội dung chủ yếu đề cập đến vai trò của tôn giáo, mối quan hệ giữa tôn giáo và văn hóa trong đời sống xã hội hiện đại. Tương tự với nôi dung cơ bản của trong chương trình của các trường đại học trên thế giới, học phần này tập trung giới thiệu cho học viên các lý thuyết về tôn giáo, văn hóa dương đại và sự ứng dụng nghiên cứu văn hóa, tôn giáo trong xã hội Việt Nam hiện đại.

	11. 
	Population and Modernization, University of Washington, - Xếp hạng trường TG: 9/200

- Xếp hạng ngành Xã hội học: 17
	Dân số và phát triển (Population and Development)
	- Học phần của Washington cung cấp kiến thức về vai trò của các yếu tố dân số trong quá trình hiện đại hóa xã hội và phát triển kinh tế. Cách tiếp cận lịch sử tập trung vào dân số của các nước phát triển từ năm 1700 và phân tích, nhấn mạnh nỗ lực của các nguyên tắc khác nhau với các mối quan hệ dân số mẫu với sự tập trung vào các khu vực ít phát triển hơn. 
- Giống: cung cấp kiến thức cơ bản về các yếu tố của dân số trong bối cảnh phát triển kinh tế xã hội các phương pháp lồng ghép, phân tích dân số trong phát triển. 

- Khác: chương trình của Khoa mang tính khái quát và đề cập tới bối cảnh Việt Nam, trong khi chương trình của Washington hướng tới bối cảnh các nước phát triển đặt trong so sánh với các nước ít phát triển hơn.   

	12. 
	Community Adaptation to Climate Change in the North, Umeå University, Sweden; xếp hạng ngành: 151/200
	Thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng (Community Based Adaptation to Climate Change)
	Học phần này xem xét những vẫn đề liên quan đến biến đổi khí hậu, bao gồm tính dễ bị tổn thương và sự thích ứng từ quan điểm chính sách, xã hội và khoa học.

- Giống nhau: Bàn về biến đổi khí hậu và sự thích ứng

- Khác nhau: Học phần ở  Đại học Umea bàn về thích ứng đối với biến đổi khí hậu nói chung, học phần của đơn vị đi sâu bàn về thích ứng đối với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng, và liên hệ nhiều đến Việt Nam

	13. 
	Media Sociology, Mass Media (Skills based Sociology), University of Cambridge, xếp hạng 1/200; xếp hạng ngành 5/200
	Truyền thông đại chúng và phát triển xã hội (Mass media and social development)
	Học phần trong chương trình đào tạo của đơn vị là sự kết hợp nội dung của các môn liên quan đến truyền thông của Đại học Cambridge, tập trung vào việc nghiên cứu các mô hình của truyền thông đại chúng từ mô hinh tuyến tính cho tới mô hình tương tác, nghiên cứu tác động của truyền thông bạo lực, truyền thông khiêu dâm đến sự phát triển nhân cách cá nhân, đặc biệt là trẻ em, nghiên cứu về lý thuyết dán nhãn, lý thuyết vũng xoắn im lặng theo từ góc độ DLXH, nghiên cứu về hành vi của DLXH và ảnh hưởng của truyền thông đến DLXH.

	14. 
	Youth Lifestyles in Changing World, University of Cambridge, xếp hạng 1/200; xếp hạng ngành: 5/200
	Lối sống  của các nhóm dân cư (Lifestyle of social groups)
	Về mặt nội dung, học phần này của chương trình đào tạo đề cập đến lối sống của nhiều nhóm dân cư khác nhau, không chỉ tập trung vào lối sống của nhóm thanh niên như chương trình của Đại học Cambridge. 

	15. 
	Criminology (Tội phạm học - SOC 231 – ĐH Vanderbilt, Mỹ, ranking 101/200)

Delinquency and Juvenile Justice  (Tội phạm và luật pháp thanh thiếu niên - SOC 232 – ĐH Vanderbilt, Mỹ, ranking 101/200)

Law and Society (Luật và Xã hội - Soc 240 – ĐH Vanderbilt, Mỹ, ranking 101/200)
	Pháp luật và tội phạm: một số vấn đề lý luận và thực tiễn (Some issues on law and  crime)
	SOC 231: Bản chất, sự phân phối, nguyên nhân và sự kiểm soát của tội phạm, đặc biệt đặt trong bối cảnh xã hội Mỹ hiện đại và các loại hình tội phạm khác nhau

SOC 232: Bản chất, sự phân phối, nguyên nhân và kiểm soát của tội phạm thanh thiếu niên và cơ chế hoạt động của hệ thống luật pháp thanh thiếu niên trong xã hội Mỹ hiện đại.

SOC 240: Xem xét mối quan hệ của hệ thống luật pháp và các thiết chế khác (minh họa từ xã hội Mỹ và các xã hội khác). Cơ chế hoạt động của hệ thống luật pháp bao gồm: luật sư, tòa án, và cảnh sát.

	16. 
	Women and public policy in America (Phụ nữ và chính sách công ở Mỹ - SOC 251 Vanderbild, Mỹ, ranking 101/200)
	Chính sách xã hội và những vấn đề xã hội (Social Problems and Social Policy)
	Nghiên cứu chính sách công ảnh hưởng đến phụ nữ trong xã hội Mỹ hiện đại. Những vấn đề được cân nhắc như là sự tham gia của phụ nữ  trong lực lượng lao động, ảnh hưởng của nghề nghiệp đến gia đình, chính sách chăm sóc sức khỏe, tỷ lệ sinh, nạo phá thai, sự tham gia của phụ nữ vào chính trị, ly hôn.....

	17. 
	Community Development: Theories for practices, Đại học California, Mỹ
	Tổ chức và Phát triển cộng đồng (Organization and Community Development) 
	Tương tự nội dung của trường California, học phần này thể hiện rõ tính ứng dụng bốn dòng nhóm lí thuyết chính (lí thuyết về tổ chức và quản lí cộng động, lí thuyết về nhu cầu, lí thuyết về nhận thức – hành vi và lí thuyết sinh thái) để góp phần xây dựng các mô hình phát triển cộng đồng, huy động nguồn lực và sự năng động của cộng đồng để phát triển cộng đồng và xã hội một cách bền vững. 

	
	Các chuyên đề tiến sĩ
	

	18. 
	Đại học Stanford
	
	Không cung cấp chi tiết về các chuyên đề tiến sĩ mà NCS phải học

	19. 
	Social Research Theory and Design (Thiết kế và lý thuyết nghiên cứu xã hội - SOCY 8101) của trường ANU, Úc, ranking 13/200.

Sociological Theory: Social Sctructure, Inequality, and Conflict (Lý thuyết XHH: Cấu trúc XH, BBĐ và Xung đột - SOC 370A)

Social interaction and Group Process (Các quá trình của nhóm và tương tác xã hội -SOC 370B)

Designing social research (Thiết kế nghiên cứu XH -SOC 670)

Theoretical Analysis and Design (Thiết kế và phân tích lý thuyết - SOC 372) của Standford, Mỹ 6/200
	Lý thuyết về sự phát triển xã hội (Theory of social development)
	SOCY 8101: Học phần này sẽ xem xét những giả định tri thức củng cố những lý thuyết quan trọng trong xã hội học và mối quan hệ của những lý thuyết này cho việc nghiên cứu. 

SOC 370A: Nghiên cứu những công trình của Marx, Weber, và những tư tưởng có liên quan. Những tư tưởng tiền đề trước đó được xem xét thông qua những nghiên cứu và lý thuyết hiện đại về xung đột chính trị, phân tầng xã hội, tổ chức chính thức và kinh tế.

SOC 370B: Những lý thuyết phục vụ các nghiên cứu về tương tác, nhóm, mạng lưới bao gồm lý thuyết lựa chọn hợp lý, thuyết trao đổi, thuyết hành động, tương tác biẻu trưng, xã hội học chính thức và các hiện tượng xã hội.

SOC 670: Khóa học là cần thiết và phù hợp cho nghiên cứu sinh trong việc đánh giá các công trình khoa học và viết đề cương luận án. Khóa học là nơi thảo luận, và phát triển cách hiểu về các lý thuyết khác nhau trong việc lý giải các quá trình xã hội, phát triển lý thuyết và khiến chúng có thể tin tưởng được. Một số chủ đề được đưa ra trong khóa học như: xây dựng câu hỏi nghiên cứu, phương pháp thực nghiệm và gần giống thực nghiệm. thao tác hóa khái niệm, đo lường, chọn mẫu, tiếp cận định tính – định lượng.

SOC 372: Phân tích lý thuyết và các nhân tố logic của thiết kế nghiên cứu, bao gồm phân tích hệ thống của cấu trúc các luận điểm, mối quan hệ của các luận điểm với những giả định mang tính lý thuyết, hay đánh giá các vấn đề lý thuyết và khoảng cách của chúng trong nhận thức…là những nội dung được đưa ra trong khóa học này.

	20. 
	Work Society and the Quality of Life, Rutgers University – The State University of New Jersey, Xếp hạng trường TG: 23/200
	Chất lượng dân số (Population Quality)
	- Chương trình của Rutgers cung cấp kiến thức về chất lượng đời sống của các cá nhân và người dân dưới sự ảnh hưởng việc làm; sự thay đổi của bối cảnh xã hội, đặc biệt là lao động việc làm và sự ảnh hưởng của nó tới chất lượng cuộc sống và các khía cạnh đối nghịch; phát triển sự hiểu biết tổng quát về mối quan hệ công việc, xã hội và chất lượng cuộc sống. 

- Giống: cung cấp kiến thức về mối quan hệ giữa các yếu tố cơ bản của chất lượng cuộc sống và chất lượng dân số (sự phát triển thể chất, trí tuệ, đời sống văn hóa, tinh thần,…) với môi trường xung quanh, đặc biệt là lao động, việc làm.

- Khác: Chương trình của Khoa tập trung vào cung cấp kiến thức về cách kiến tạo chỉ số CLDS và phát triển kinh tế xã hội, trong khi chương trình của Rutgers tập trung nhiều hơn vào mối quan hệ của CLDS, chất lượng cuộc sống với lao động, việc làm. 

	21. 
	Education and Social Science research và World Sociology and Education Change, Stanford University

Religion and Social Life và Cultures, Markets, Inequality;

Boston University, xếp hạng 70/200, xếp hạng ngành 107/200
	Văn hóa và giáo dục trong biến đổi xã hội (Culture and Education in Social Change)
	Trong chương trình đào tạo ở các trường trên thế giới, không có sự tích hợp như chuyên đề này của chương trình của đơn vị, song chuyên đề này được xây dựng trên cơ sở kết hợp nội dung của một số môn đang được giảng dạy trong chương trình thạc sĩ và tiến sĩ trên thế giới và xu hướng phát triển của xã hội Việt Nam và định hướng phát triển chuyên ngành xã hội học ở trường ĐHKHXH&NV. Do đó, nội dung học phần có nhiều điểm tương đồng khi bàn tới các vấn đề về văn hóa, tôn giáo, biến đổi xã hội, song điểm khác biệt thể hiện ở sự liên hệ với thực tiến biến đổi xã hội ở Việt Nam. 

	22. 
	
	Nông thôn và đô thị Việt Nam trong quá trình chuyển đổi (Rural and urban changes in transition of Vietnam)
	Học phần này là sự kết hợp hai chủ đề nghiên cứu về nông thôn và đô thị do đặc thù thực tiễn xã hội Việt Nam nên không có môn tương đồng trên thế giới

	23. 
	Social Capital and Institutional Development, Johns Hopkins University, Xếp hạng trường: 16/200

Xếp hạng ngành: 36/200

	Vốn xã hội và phát triển (Social Capital and Development)
	Tóm tắt học phần ở Đại học Johns Hopkins: Những nội dung chủ yếu của học phần này: bàn về bản chất vốn xã hội, xem xét vai trò của vốn xã hội đối với phát triển kinh tế; tìm hiểu  vai trò của vốn xã hội trong mối liên hệ với việc tạo dựng, cải cách thiết chế xã hội, cũng như vai trò của vốn xã hội trong hoạt động của các tổ chức. Học phần cũng tìm hiểu các nghiên cứu về vốn xã hội trong sự phát triển ở các nước nghèo và việc áp dụng vốn xã hội trong phát triển ở các nước nghèo ở trong những trường hợp cụ thể. 

- So sánh chuyên đề này ở ĐHKHXH&NV và Đại học Johns Hopkins:
+ Giống nhau: Đề bàn về bản chất vốn xã hội và vai trò của vốn xã hội trong phát triển ở nhiều chiều cạnh khác nhau.

+ Khác nhau: Chuyên đề này ở trường Johns Hopkins nhấn mạnh đến vốn xã hội trong phát triển thế chế. Chuyên đề này ở ĐHKHXH&NV liên hệ nhiều đến bối cảnh Việt Nam

	24. 
	Sociology of family and Sociology of gender, Stanford University
	Lý thuyết xã hội học về gia đình và giới và nghiên cứu ứng dụng (Sociological Theories of family and gender: applied research) 
	Chuyên đề này được thiết kế tương tự như chuyên đề nghiên cứu ứng dụng xã hội học gia đình và xã hội học về giới ở trường Stanford, song có mở rộng với các nội dung về các vấn đề gia đình và giới ở Việt Nam

	25. 
	Research & Analysis in Sociology of Religion, Boston University, xếp hạng 70/200, xếp hạng ngành 107/200
	Văn hóa, tôn giáo Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa (Vietnam Culture, Religion in Globalization)
	Chuyên đề này được thiết kế tương tự như chuyên đề nghiên cứu ứng dụng xã hội học tôn giáo của trường ĐH Boston, song mở rộng với các nội dung văn hóa, tôn giáo và giáo dục ở Việt Nam cho phù hợp với thực tiễn xã hội và điều kiện giảng dạy của đơn vị đào tạo. 

	26. 
	
	Quản lý biến đổi nông thôn và đô thị ở Việt Nam hiện nay (Management of comtemporary rural and urban changes in Vietnam)
	Học phần này là sự kết hợp hai chủ đề nghiên cứu về quản lý biến đổi ở nông thôn và đô thị do đặc thù thực tiễn xã hội Việt Nam nên không có môn tương đồng trên thế giới

	27. 
	Social Change (Biến đổi xã hội), Đại học Chicago, xếp hạng trường 7/200, xếp hạng ngành: 5/200
	Biến đổi xã hội (Social Change)
	- Tóm tắt học phần này ở Đại học Chicago: Học phần này giới thiệu một cái nhìn tổng thể về quá trình nhân quả của biến đổi xã hội ở cấp độ thể chế mang tính vĩ mô. Học phần xem xét nhiều kiểu biến đổi xuyên biên giới quốc gia theo thời gian như: sự phát triển kinh tế, sự quan liêu hóa, các cuộc cách mạng, dân chủ hóa, sự phổ biến các chuẩn mực, việc chống lại quá trình công nghiệp hóa, toàn cầu hóa và sự phát triển phúc lợi xã hội. Học phần cũng bàn đến các hình thức của biến đổi xã hội trên toàn cầu qua các phong trào xã hội.

- So sánh chuyên đề ở ĐHKHXH&NV với ĐH Chicago: 

+ Giống nhau: Về cơ bản giống nhau

+ Khác nhau: Chuyên đề ở Trường ĐHKHXH và NV có liên hệ nhiều đến thực tế ở Việt Nam.

	28. 
	Demography and Ecology, University of Washington, - Xếp hạng trường TG: 9/200

- Xếp hạng ngành Xã hội học: 17
	Cơ cấu dân số và phát triển (Structure of Population and Development)
	- Chương trình của Washington cung cấp các lý thuyết và nghiên cứu về sinh, chết, sự di động, di cư và đô thị hóa trong bối cảnh kinh tế xã hội. Các dữ liệu so sánh và mang tính lịch sử về Châu Âu, Mỹ và thế giới thứ 3. 

- Giống: cùng cung cấp kiến thức về các yếu tố của dân số với sự phát triển kinh tế xã hội của môi trường xung quanh.

- Khác: Chương trình của Khoa tập trung vào bối cảnh Việt Nam trong khi chương trình của Washington tập trung vào so sánh các quốc gia thuộc châu Âu, Mỹ và các nước kém phát triển.  

	29. 
	Environment and Development  

University of Maryland, College Park

Xếp hạng trường thế giới năm 2012: 117
	Môi trường và Phát triển
	Giống: Chương trình của University of Maryland, College Park và chương trình của khoa cũng bàn về các chiều cạnh môi trường của phát triển, những góc nhìn khác nhau liên quan đến sự giao cắt giữa môi trường, kinh tế, và xã hội. 

Khác: Chương trình của khoa tập trung vào vấn đề môi trường và phát triển ở Việt Nam, chương trình của University of Maryland, College Park đề cập đến môi trường và phát triển qua các trường hợp cụ thể của một số nước trên thế giới.

	30. 
	
	Giáo dục Việt Nam: thực trạng, thách thức và xu hướng (Vietnam Education: Sitiuation, Challenges and Trends)
	Chuyên đề này đề cập đến các vấn đề nghiên cứu thực tiễn về giáo dục Việt Nam hiện nay, do đó không có học phần nào tương đồng so với các trường đại học trên thế giới nhưng lại rất cần thiết trong chương trình đào tạo đối với mỗi quốc gia, tên học phần được đặt theo mỗi quốc gia , nhưng về cùng một ván đề. Đối với Việt Nam, Chính sách Giáo dục luôn là Quốc sách hàng đầu. Thực trạng giáo dục và những xu hướng phát triển giáo dục luôn là vấn đề nóng, cần nghiên cứu.


7. Tóm tắt nội dung học phần
1. PHI 5001  Triết học 3 tín chỉ

Học phần tiên quyết: Không

Tóm tắt nội dung: Theo chương trình chung của ĐHQGHN

2.  SOC 6047  Phương pháp nghiên cứu xã hội  2 tín chỉ
- Học phần tiên quyết: Không

- Tóm tắt nội dung: Kế thừa kiến thức đã học bậc đại học, học phần trang bị  thêm cho học viên những cơ sở lý thuyết và thực tế để làm rõ một vấn đề nghiên cứu, cũng như hiểu đúng bản chất của việc hình thành khung lý thuyết, nội dung và bản chất của hệ thống chỉ báo xã hội. Học phần cũng cung cấp các cơ sở lý thuyết và hệ thống các kỹ năng để giúp làm giảm thiểu các sai số trong thiết kế nghiên cứu, trong lựa chọn các phương pháp thu thập thông tin, trong xác định phương pháp lấy mẫu. Ngoài ra học phần cũng hướng đến giới thiệu cho người học về các phương pháp nghiên cứu định tính, phương pháp nghiên cứu tham dự và những vấn đề đạo đức nghề nghiệp của nhà xã hội học trong quá trình nghiên cứu thực nghiệm.

3. SOC 6048   Lý thuyết xã hội học hiện đại  3 tín chỉ
- Học phần tiên quyết: Không

- Tóm tắt nội dung: Học phần này cung cấp những vấn đề trọng tâm trong các lý thuyết xã hội học hiện đại, đồng thời xem xét sự phát triển của lý thuyết xã hội học từ kinh điển tới hiện đại, sự vận dụng các lý thuyết vào lý giải các vấn đề thực tiễn.

4. SOC 6012   Quan hệ xã hội trong quản lý  3 tín chỉ
- Học phần tiên quyết: Không

- Tóm tắt nội dung: Học phần này tổng kết và phân tích sâu những mô hình quan hệ xã hội trong quá trình quản lí tổ chức hoạt động của một cá nhân, nhóm, tổ chức (thiết chế) và xã hội. Học phần cũng hệ thống lại các loại và các cấp độ quan hệ xã hội theo các tiêu chí phân loại khác nhau. Có rất nhiều nhóm lí thuyết sẽ dược trình bày ở trong học phần này theo sự tiến triển của hành vi quản lí tổ chức, trong đó Lí thuyết điều hoà xã hội (J.D. Reynaud) là lí thuyết về hành động hiện đại nhất hiện nay.

5. SOC 6057  Công nghiệp hóa và hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn  2 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: Không

- Tóm tắt nội dung: Nội dung môn học trước hết giới thiệu về đặc điểm đối tượng và phương pháp nghiên cứu của Xã hội học Nông thôn. Từ đó hướng dẫn cách phân tích khung lý thuyết trong nghiên cứu xã hội học nông thôn và giới thiệu phương pháp nghiên cứu Xã hội học nông thôn. Qua những hướng dẫn về phương pháp, môn học này sẽ chỉ ra một số ứng dụng và góp phần tiếp tục phát triển Xã hội học Nông thôn.
6. SOC 6058  Đô thị hóa và quản lý đô thị   2 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: Không

- Tóm tắt nội dung: Chuyên đề này cung cấp cho học viên cao học tri thức và phương pháp nghiên cứu quá trình đô thị hóa, cơ cấu xã hội đô thị, lối sống đô thị và quản lý đô thị trong quá trình toán cầu hóa. Học viên cần nắm vững nội dung và hình thức của quá trình đô thị hóa diễn ra trên thế giới và ở Việt Nam, những thuận lợi và thách thức trong giai đoạn hiện nay. Quá trình đô thị hóa gắn liền với những biến đổi những thành phần của cấu trúc xã hội cũng như lối sống đô thị. Cùng với nó, việc quản lý và quy hoạch đô thị cũng là vấn đề cơ bản trong môn học này.
7.  SOC 6051    Biến đổi gia đình trong quá trình phát triển    2 tín chỉ
- Học phần tiên quyết: Không

- Tóm tắt nội dung: Nội dung học phần bao gồm những kiến thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển gia đình dưới góc độ Xã hội học; Nghiên cứu các khái niệm về gia đình ; Quan điểm của chủ nghĩa Mac - Lê Nin và nhà nước Việt Nam về gia đình; Nghiên cứu sự biến đổi của các hình thức gia đình, các chức năng của gia đình; Bản chất của gia đình; Mâu thuẫn thế hệ; Vấn đề Giới trong gia đình; Mối quan hệ giữa gia đình với các thiết chế xã hội khác (Gia đình với dân số, Gia đình với văn hoá, Gia đình với chính trị, Gia đình với tệ nạn xã hội); Gia đình biến đổi trong sự biến đổi của xã hội; Các vấn đề về ly hôn; Tương lai của gia đình; Vấn đề gia đình ở Việt Nam.
8. SOC 6053        Giáo dục và xã hội     2 tín chỉ
- Học phần tiên quyết: Không

- Tóm tắt nội dung: Nội dung học phần bao gồm những kiến thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển hệ thống giáo dục, nhấn mạnh đến hệ thống giáo dục trong quá trình hội nhập. Học phần đi sâu nghiên cứu những vấn đề mấu chốt, cấp bách của các thành tố trong hệ thống giáo dục hiện nay như: vấn đề quản lý giáo dục; vấn đề cơ sở vật chất cho giáo dục: trường, lớp, tài liệu, kinh phí giáo dục; các mối quan hệ giữa người dạy, người học, người quản lý, cha mẹ học sinh...; mối quan hệ giữa giáo dục phổ thông - giáo dục trung học chuyên nghiệp và dạy nghề - giáo dục đại học; vấn đề xã hội hoá giáo dục; vấn đề hội  nhập giáo dục...

9. SOC 6021    Dân số và phát triển   2 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: Không

- Tóm tắt nội dung: Cung cấp cho học viên cơ sở lý luận chung về dân số và phát triển, các quá trình dân số như mức sinh, mức tử, di dân và đô thị hóa; các tri thức về mối quan hệ giữa dân số và các yếu tố phát triển (kinh tế, xã hội, môi trường,…), phương pháp lồng ghép dân số vào quá trình kế hoạch hóa phát triển (kế hoạch hóa lao động, việc làm, giáo dục và sức khỏe, từ đó hỗ trợ nghiên cứu, phân tích các vấn đề dân số với các yếu tố và phát triển.
10. SOC 6018
 Giới và phát triển  2 tín chỉ
- Học phần tiên quyết: Không

- Tóm tắt nội dung: Học phần giới thiệu cho sinh viên những nội dung cơ bản về giới và phát triển, bao gồm: các lý thuyết về giới; quan điểm của Đảng và Nhà nước về bình đẳng giới, đặc biệt trong thời kỳ đổi mới đất nước; một số vấn đề giới trong bối cảnh toàn cầu hóa/ WTO; quyền lực của phụ nữ trong thế kỷ 21, các chỉ số đo sự phát triển giới.

11. S0C 6020
 Chính sách xã hội và những vấn đề xã hội   2 tín chỉ
- Học phần tiên quyết: Không

- Tóm tắt nội dung: Học phần bao gồm những kiến thức cơ bản về sự hình thành và phát triển chính sách xã hội, phương pháp phân tích chính sách xã hội. Học phần đề cập tới các vấn đề xã hội cơ bản, các quan điểm lý thuyết khi giải thích về các vấn đề xã hội cũng như các vấn đề đặt ra đối với chính sách xã hội.

12. SOC 6033
  Tổ chức và phát triển cộng đồng   2 tín chỉ
- Học phần tiên quyết: Không

- Tóm tắt nội dung: Học phần này thể hiện rõ tính ứng dụng bốn dòng nhóm lí thuyết chính (lí thuyết về tổ chức và quản lí cộng động, lí thuyết về nhu cầu, lí thuyết về nhận thức – hành vi và lí thuyết sinh thái) để góp phần xây dựng các mô hình phát triển cộng đồng, huy động nguồn lực và sự năng động của cộng đồng để phát triển cộng đồng và xã hội một cách bền vững.

13. SOC 6049
  Truyền thông đại chúng và phát triển xã hội   2 tín chỉ
- Học phần tiên quyết: Không

- Tóm tắt nội dung: Nghiên cứu các mô hình của truyền thông đại chúng kiểu mới, nghiên cứu tác động của truyền thông bạo lực, truyền thông khiêu dâm đến sự phát triển nhân cách cá nhân, đặc biệt là trẻ em, các tác động xã hội của tin đồn, các qui luât của dư luận xã hội, tác động của dư luân xã hội đến chính sách công.
14. SOC 6059      Các chiều cạnh xã hội trong xây dựng chính sách môi trường đảm bảo phát triển bền vững    2 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: Không

- Tóm tắt nội dung: Học phần gồm 5 nội dung chính. Nội dung thứ nhất bàn về các khái niệm liên quan tới phân tích chính sách môi trường và sự bền vững. Nội dung thứ hai đề cập tới mối quan hệ của môi trường và sự bền vững với các vấn đề về chính trị và thiết chế, và các vòng quay của chính sách, các mô hình xây dựng chính sách môi trường và sự bền vững. Nội dung thứ ba đưa ra khung phân tích chính sách môi trường. Nội dung thứ tư của học phần là các vấn đề về sự tham gia, minh bạch công khai và trách nhiệm của cộng đồng trong xây dựng chính sách. Nội dung thứ năm nói về thực trạng và các vấn đề trong xây dựng chính sách môi trường ở Việt Nam hiện nay.
15. SOC 6060     Xã hội học về chính sách công   2 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: Không

- Tóm tắt nội dung: Dưới góc độ xã hội học về chính sách công, môn học này tìm hiểu và phân tích các nội dung chính như sau: (1) nguồn gốc và quá trình xã hội dẫn đến những quyết định chính sách công; (2) quá trình thực hiện chính công; (3) tác động của chính sách công đến đời sống dân cư; (4) mối quan hệ giữa quyền lực trung ương và quyền lực địa phương qua phân tích chính sách. Môn học này có mục tiêu cung cấp các kiến thức lí thuyết, phương pháp luận và các phương pháp cơ bản nhất để tìm hiểu và phân tích một chính sách của Nhà nước đặt trong bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.
16. SOC 6061      Tôn giáo và xã hội    3 tín chỉ
- Học phần tiên quyết: Không

- Tóm tắt nội dung: Nội dung học phần bao gồm những kiến thức chuyên sâu về các lý thuyết văn hóa và tôn giáo trong xã hội hiện đại, nhấn mạnh đến các chủ đề nghiên cứu về tôn giáo, văn hóa trong xã hội hiện đại. Một số vấn đề cụ thể học phần sẽ đề cập đến như liệu tôn giáo và văn hóa có vai trò như thế nào đối với sự cố kết xã hội, mối quan hệ giữa tôn giáo, văn hóa và xã hội.  Bên cạnh đó, học phần cũng cung cấp cho người học các kỹ năng nghiên cứu, kỹ năng điều hành nhóm.

17. SOC 6062   Văn hóa và phát triển     2 tín chỉ
- Học phần tiên quyết: Không

- Tóm tắt nội dung: Mục đích cung cấp những cơ sở lý luận của văn hóa và phát triển như vai trò của văn hóa đối với phát triển, mối quan hệ giữa văn hóa và phát triển bền vững, các lý thuyết văn hóa trong quá trình phát triển, các quan điểm của các nhà xã hội học kinh điển, quan điểm của Đảng và Nhà nước về văn hóa và phát triển. Từ các cơ sở lý luận để xây dựng các mô hình văn hóa trong quá trình phát triển và các yếu tố xã hội ảnh hưởng đến các quá trình phát triển văn hóa. Trên cơ sở đó cung cấp cho học viên các kỹ năng phân tích và đánh giá được các vấn đề văn hóa và phát triển hiện này.
18. SOC 6054       Thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng    2 tín chỉ
- Học phần tiên quyết: Không

- Tóm tắt nội dung: Học phần này giúp học viên giải quyết những vấn đề cơ bản, liên quan đến biến đổi khí hậu và sự thích ứng của cộng đồng. Phần đầu tiên của học phần giới thiệu với học viên những khái niệm then chốt như biến đổi khí hậu, cộng đồng, và sự thích ứng đối với biến đổi khí hậu. Phần thứ hai tập trung vào chủ đề kiến thức của cộng đồng về biến đổi khí hậu; bao gồm kiến thức bản địa, thông tin khoa học cũng như vai trò của truyền thông trong việc nâng cao kiến thức của cộng đồng đối với biến đổi khí hậu. Mục đích quan trọng tiếp theo của học phần bàn về sự ứng phó của cộng đồng đối với biến đổi khí hậu. Phần này đề cập đến ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến cộng đồng, năng lực cộng đồng và chiến lược cộng đồng trong việc thích ứng với biến đổi khí hậu. Học phần còn giúp học viên nắm được các phương pháp tham dự liên quan đến sự thích ứng đối với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng. Các phương pháp này cần thiết cho những học viên có mong muốn làm việc với các dự án về sự thích ứng của cộng đồng đối với biến đổi khí hậu.

19. SOC 6065   Các khía cạnh xã hội trong kinh tế   2 tín chỉ
- Học phần tiên quyết: Không

- Tóm tắt nội dung: Học phần này nhằm cung cấp cho học viên các mô hình phân tích các chiều cạnh xã hội trong các hoạt động kinh tế dựa vào kiến thức và kĩ năng xã hội học hiện nay.  
20. SOC 6066      Quan hệ lao động – nghề nghiệp  3 tín chỉ
- Mã học phần: SOC 6055


- Số tín chỉ: 2

- Học phần tiên quyết: Không

- Tóm tắt nội dung: Nội dung học phần bao gồm một số những vấn đề bức bách đặt ra hiện nay trong lĩnh vực liên kết kinh tế, lao động, việc làm và nghề nghiệp. Trình bày phương pháp và kỹ thuật nghiên cứu những vấn đề này từ hướng tiếp cận xã hội học. Trước hết, (I) mô tả và phân tích một số hiện tượng mới nảy sinh kể từ khi có Đổi mới (1986). Từ  nguồn cội là những chủ trương, chính sách do Đảng và Nhà nước ta khởi xướng, nhằm hướng tới một nền kinh tế thị trường định hướng XHCN có bản sắc riêng của Việt Nam, đã nảy sinh và phát triển: (1) những loại hình doanh nghiệp mới (sở hữu nhà nước-cổ phần hoá, tư nhân, liên doanh); (2) những loại hình thị trường mới (hàng hoá và dịch vụ, tài chính và bất động sản, việc làm và nghề nghiệp, tri thức và công nghệ); (3) những vấn đề kinh tế-xã hội mới (thiếu việc làm và thất nghiệp; cạnh tranh và hội nhập) hết sức đa dạng và phức tạp. Tiếp nữa, (II) tiến hành so sánh, đối chiếu một số những hiện tượng tương đồng ở trong nước và ở nước ngoài cùng với những phương thức tiếp cận, nhận thức và lý giải ở Việt Nam và quốc tế. Từ đó, (III) làm rõ mối liên quan chặt chẽ giữa kiến thức lý luận và thực tiễn trong nghiên cứu xã hội học và những vấn đề xã hội (mới nảy sinh) ở Việt Nam thời kỳ Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá và Hội nhập quốc tế.

21. SOC 6017
Lối sống của các nhóm dân cư   2 tín chỉ
- Học phần tiên quyết: Không

- Tóm tắt nội dung: Nội dung học phần bao gồm những kiến thức cơ bản về lối sống các nhóm dân cư với các đặc điểm cơ bản của nó, hệ số các chỉ tiêu, các yếu tố quyết định và tác động của lối sống trong đời sống xã hội. Học phần còn bao gồm những lý thuyết làm nền tảng và các phương pháp tiếp cận trong nghiên cứu lối sống các nhóm dân cư dưới chiều cạnh xã hội học văn hóa. Học phần còn bao gồm các kiến thức chung về lối sống các nhóm dân cư trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế trên một vài khía cạnh căn bản nhằm tìm hiểu các vấn đề, các hiện tượng nảy sinh đang diễn ra trong đời sống xã hội của các nhóm dân cư.

22. SOC 6067      Xã hội học pháp luật    2 tín chỉ
- Học phần tiên quyết: Không

- Tóm tắt nội dung: Giảng dạy cho học viên cao học những khái niệm công cụ trong xã hội học pháp luật và xã hội học tội phạm. Khối lượng kiến thức thu được từ môn học này cho phép học viên phân biệt rõ ràng luật học và xã hội học pháp luật (đối tượng, phương pháp nghiên cứu, phương thức tiếp cận, những chủ đề cơ bản và ngôn ngữ thể hiện).
23. SOC 6068   Lệch chuẩn và tội phạm: một số vấn đề lý luận và thực tiễn    2 tín chỉ
- Học phần tiên quyết: Không

- Tóm tắt nội dung: Học phần này nghiên cứu mối quan hệ giữa hệ thống pháp luật và tác nhân để tìm hiểu và giải thích xem, trong bối cảnh một xã hội Việt Nam đang chuyển đổi mạnh mẽ về mặt pháp lí (hệ thống chuẩn mực mới đang hình thành) và tự do cá nhân đang tăng lên, thì các hiện tượng sai lệch chuẩn mực, sai lệch xã hội…nên được giải quyết như thế nào. Những chủ đề chính là: khả năng và năng lực tiếp cận pháp luật của các tầng lớp dân cư; tác động của văn bản pháp luật đến đời sống dân cư; sự tham gia của các tầng lớp dân cư vào các quyết sách quan trọng và nguyên nhân của các loại tội phạm, các hành vi lệch chuẩn của cá nhân và những lệch lạc xã hội.

24. SOC 6056 
Xã hội học chính trị
2 tín chỉ
- Học phần tiên quyết: Không

- Tóm tắt nội dung: Nội dung học phần bao gồm những kiến thức cơ bản về chính trị học, XHH chính trị và hệ thống chính trị là một trong những nội dung của XHH chính trị. Một số quan điểm và lý thuyết  về hệ thống chính trị nói chung. Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về hệ thống chính trị và vai trò của hệ thống chính trị trong hệ thống xã hội. Quá trình hình thành và phát triển hệ thống chính trị Việt Nam. Vị trí, vai trò và chức năng của các thành phần trong hệ thống chính trị hiện nay, đặc biệt là vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Việt Nam và các đoàn thể quần chúng trong hệ thống chính trị Việt Nam. Hệ thống chính trị Việt Nam trong quá trình đổi mới và toàn cầu hóa.

25. SOC 6069   Dư luận xã hội ở Việt Nam trong thời kỳ Đổi mới   2 tín chỉ
- Học phần tiên quyết: Không

- Tóm tắt nội dung: Cung cấp tri thức cơ bản về DLXH, nhấn mạnh bản chất của DLXH, con đường hình thành DLXH, cơ chế hình thành và thể hiện DLXH, Ứng dụng của DLXH vào hoạt động tổ chức và quản lý xã hội trong bối cảnh của sự biến đổi xã hội hiện nay ở VN.
26. SOC 6070  Xã hội học về cơ cấu xã hội, phân tầng xã hội    2 tín chỉ
- Học phần tiên quyết: Không

- Tóm tắt nội dung: Cung cấp những kiến thức chuyên sâu về phân tầng xã hội Việt Nam hiện nay và sử dụng phương pháp cấu trúc luận để lý giải quá trình phân tầng xã hội này.
27. SOC 8007 
Lý thuyết về sự phát triển xã hội

2 tín chỉ
- Mã học phần tiên quyết: 

· Đối với NCS từ cử nhân: PHI 5001, 1 trong 3 mã: ENG 5002, RUS 5001, FRE 5001; 1 trong 3 mã ENG 6001, RUS 6002, FRE 6001; SOC 6021, từ SOC 6047 – SOC 6052, 4 trong các mã: SOC 6017 đến 6020, SOC 6033, SOC 6053 đến SOC 6056

· Đối với NCS có bằng thạc sĩ ngành khác: 1 trong 3 mã ENG 6001, RUS 6002, FRE 6001; SOC 6021, từ SOC 6047 – SOC 6052, 4 trong các mã: SOC 6017 đến 6020, SOC 6033, SOC 6053 đến SOC 6056

· Đối với NCS có bằng thạc sĩ ngành xã hội học: Không có môn tiên quyết

- Tóm tắt nội dung: giới thiệu cho NCS về các tư tưởng quan trọng của một số nhà xã hội học kinh điển về phát triển xã hội. Đặc biệt giới thiệu các lý thuyết phát triển xã hội, các cách tiếp cận khác nhau về phát triển xã hội. Trang bị cho NCS kỹ năng vận dụng lý thuyết vào phân tích, đánh giá các vấn đề xã hội từ quan điểm phát triển.
28. SOC 8005
 Thiết kế nghiên cứu
2 tín chỉ
- Học phần tiên quyết: Không

- Tóm tắt nội dung: Họ phần cung cấp cho người học các kiến thức kỹ năng cần thiết về phương pháp luận và các phương pháp cụ thể cho việc triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học của một luận án tiến sỹ thuộc lĩnh vực khoa học xã hội nói chung và các lĩnh vực Xã hội học và Công tác xã hội nói riêng.
29. SOC 8008 
Văn hóa và giáo dục trong biến đổi xã hội
   2 tín chỉ
- Mã học phần tiên quyết: 

· Đối với NCS từ cử nhân: PHI 5001, 1 trong 3 mã: ENG 5002, RUS 5001, FRE 5001; 1 trong 3 mã ENG 6001, RUS 6002, FRE 6001; SOC 6021, từ SOC 6047 – SOC 6052, 4 trong các mã: SOC 6017 đến 6020, SOC 6033, SOC 6053 đến SOC 6056

· Đối với NCS có bằng thạc sĩ ngành khác: 1 trong 3 mã ENG 6001, RUS 6002, FRE 6001; SOC 6021, từ SOC 6047 – SOC 6052, 4 trong các mã: SOC 6017 đến 6020, SOC 6033, SOC 6053 đến SOC 6056

· Đối với NCS có bằng thạc sĩ ngành xã hội học: Không có môn tiên quyết

- Tóm tắt nội dung: Học phần đề cập đến các vấn đề lý thuyết văn hóa và giáo dục trong biến đổi xã hội, cũng như các vấn đề liên quan đến văn hóa và giáo dục trong quá trình toàn cầu hóa. Các nội dung cụ thể học phần đề cập đến đó là: văn hóa của các nhóm dân cư, biến đổi tín ngưỡng – tôn giáo, các vấn đề cấp bách trong công tác giáo dục hiện nay. 

30. SOC 8009    Nông thôn và đô thị Việt Nam trong quá trình chuyển đổi     2 tín chỉ
- Mã học phần tiên quyết: 

· Đối với NCS từ cử nhân: PHI 5001, 1 trong 3 mã: ENG 5002, RUS 5001, FRE 5001; 1 trong 3 mã ENG 6001, RUS 6002, FRE 6001; SOC 6021, từ SOC 6047 – SOC 6052, 4 trong các mã: SOC 6017 đến 6020, SOC 6033, SOC 6053 đến SOC 6056

· Đối với NCS có bằng thạc sĩ ngành khác: 1 trong 3 mã ENG 6001, RUS 6002, FRE 6001; SOC 6021, từ SOC 6047 – SOC 6052, 4 trong các mã: SOC 6017 đến 6020, SOC 6033, SOC 6053 đến SOC 6056

· Đối với NCS có bằng thạc sĩ ngành xã hội học: Không có môn tiên quyết

- Tóm tắt nội dung: Nội dung học phần này đề cập đến những đặc điểm cơ bản của nông thôn, đô thị Việt Nam trong quá trình chuyển đổi, những vấn đề xã hội nảy sinh trong xã hội nông thôn và đô thị, xu hướng biến đổi của xã hội nông thôn và đô thị ở Việt Nam

31. SOC 8004     Chất lượng dân số
2 tín chỉ

- Mã học phần tiên quyết: 

· Đối với NCS từ cử nhân: PHI 5001, 1 trong 3 mã: ENG 5002, RUS 5001, FRE 5001; 1 trong 3 mã ENG 6001, RUS 6002, FRE 6001; SOC 6021, từ SOC 6047 – SOC 6052, 4 trong các mã: SOC 6017 đến 6020, SOC 6033, SOC 6053 đến SOC 6056

· Đối với NCS có bằng thạc sĩ ngành khác: 1 trong 3 mã ENG 6001, RUS 6002, FRE 6001; SOC 6021, từ SOC 6047 – SOC 6052, 4 trong các mã: SOC 6017 đến 6020, SOC 6033, SOC 6053 đến SOC 6056

· Đối với NCS có bằng thạc sĩ ngành xã hội học: Không có môn tiên quyết

- Tóm tắt nội dung: Nội dung học phần bao gồm những khái niệm cơ bản về chất lượng dân số (CLDS), chất lượng cuộc sống và một số yếu tố kinh tế- xã hội tác động đến CLDS. Trên cơ sở đó, học phần còn trình bày cách xây dựng bộ công cụ để đánh giá CLDS, cách kiến tạo chỉ số chất lượng dân số (PQI) và phát triển kinh tế xã hội (LSM). Dựa trên những chỉ số được kiến tạo, học phần còn trình bày tương quan giữa một số yếu tố kinh tế xã hội và CLDS.
32. SOC 8010   Lý thuyết xã hội học về gia đình và giới và nghiên cứu ứng dụng 

2 tín chỉ
- Mã học phần tiên quyết: 

· Đối với NCS từ cử nhân: PHI 5001, 1 trong 3 mã: ENG 5002, RUS 5001, FRE 5001; 1 trong 3 mã ENG 6001, RUS 6002, FRE 6001; SOC 6021, từ SOC 6047 – SOC 6052, 4 trong các mã: SOC 6017 đến 6020, SOC 6033, SOC 6053 đến SOC 6056

· Đối với NCS có bằng thạc sĩ ngành khác: 1 trong 3 mã ENG 6001, RUS 6002, FRE 6001; SOC 6021, từ SOC 6047 – SOC 6052, 4 trong các mã: SOC 6017 đến 6020, SOC 6033, SOC 6053 đến SOC 6056

· Đối với NCS có bằng thạc sĩ ngành xã hội học: Không có môn tiên quyết

- Tóm tắt nội dung: Chuyên đề này trang bị cho NCS một số lý thuyết quan trọng trong nghiên cứu gia đình và nghiên cứu giớitừ cách tiếp cận xã hội học. Chuyên đề này sẽ giúp NCS có được nền tảng lý thuyết và kỹ năng vận dụng lý thuyết trong phân tích các vấn đề liên quan đến gia đình, đến nghiên cứu giới trong xã hội hiện đại
33. SOC 8051      Dịch vụ xã hội cơ bản trong quá trình CNH-HĐH   2 tín chỉ
- Mã học phần tiên quyết: 

- Tóm tắt nội dung: Ngoài những kiến thức lí thuyết, phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu chuyên sâu để phân tích, đánh giá và lí giải những vấn đề xã hội liên quan đến thực tiễn tiếp cận và sử dụng các dịch vụ xã hội cơ bản của các nhóm xã hội trong quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa, học phần này còn cung cấp những kiến thức về chính sách hỗ trợ cung cấp các dịch vụ xã hội cơ bản, nhất là các chính sách dành cho các nhóm xã hội yếu thế. 
34. SOC 8052    Chính sách sinh đẻ - kế hoạch hóa gia đình ở Việt Nam     2 tín chỉ Mã học phần tiên quyết: 

- Tóm tắt nội dung: Phần trọng tâm của học phần này là chính sách sinh đẻ và KHHGĐ của VN từ 1961 đến nay. Phần cuối của học phần chúng tôi dành một chương về định hướng xây dựng chính sách đến năm 2030. 

35.  SOC 8011
Vốn xã hội và phát triển
2 tín chỉ
- Mã học phần tiên quyết: 

· Đối với NCS từ cử nhân: PHI 5001, 1 trong 3 mã: ENG 5002, RUS 5001, FRE 5001; 1 trong 3 mã ENG 6001, RUS 6002, FRE 6001; SOC 6021, từ SOC 6047 – SOC 6052, 4 trong các mã: SOC 6017 đến 6020, SOC 6033, SOC 6053 đến SOC 6056

· Đối với NCS có bằng thạc sĩ ngành khác: 1 trong 3 mã ENG 6001, RUS 6002, FRE 6001; SOC 6021, từ SOC 6047 – SOC 6052, 4 trong các mã: SOC 6017 đến 6020, SOC 6033, SOC 6053 đến SOC 6056

· Đối với NCS có bằng thạc sĩ ngành xã hội học: Không có môn tiên quyết

- Tóm tắt nội dung: Học phần này giúp học viên tìm hiểu bản chất của vốn xã hội, sự huyển hóa giữa các loại vốn, quan hệ xã hội và vốn xã hội, vốn xã hội và lòng tin xã hội, vốn xã hội và sự tham gia xã hội, vỗn xã hội và phát triển bền vững
36. SOC 8012      Văn hóa, tôn giáo Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa   2 tín chỉ
- Mã học phần tiên quyết: 

· Đối với NCS từ cử nhân: PHI 5001, 1 trong 3 mã: ENG 5002, RUS 5001, FRE 5001; 1 trong 3 mã ENG 6001, RUS 6002, FRE 6001; SOC 6021, từ SOC 6047 – SOC 6052, 4 trong các mã: SOC 6017 đến 6020, SOC 6033, SOC 6053 đến SOC 6056

· Đối với NCS có bằng thạc sĩ ngành khác: 1 trong 3 mã ENG 6001, RUS 6002, FRE 6001; SOC 6021, từ SOC 6047 – SOC 6052, 4 trong các mã: SOC 6017 đến 6020, SOC 6033, SOC 6053 đến SOC 6056

· Đối với NCS có bằng thạc sĩ ngành xã hội học: Không có môn tiên quyết

- Tóm tắt nội dung: Học phần này đề cập tới các vấn đề về văn hóa và tôn giáo ở Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa. Những vấn đề lý thuyết về văn hóa và tôn giáo trong mối quan hệ với toàn cầu hóa được giới thiệu cho NCS. Bên cạnh đó, những chiều cạnh văn hóa của Việt Nam cũng như sự biến đổi về đặc điểm tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam trong quá trình toàn cầu hóa được tập trung phân tích. 

37. SOC 8013     Giáo dục Việt Nam: thực trạng, thách thức và xu hướng    2 tín chỉ
- Mã học phần tiên quyết: 

· Đối với NCS từ cử nhân: PHI 5001, 1 trong 3 mã: ENG 5002, RUS 5001, FRE 5001; 1 trong 3 mã ENG 6001, RUS 6002, FRE 6001; SOC 6021, từ SOC 6047 – SOC 6052, 4 trong các mã: SOC 6017 đến 6020, SOC 6033, SOC 6053 đến SOC 6056

· Đối với NCS có bằng thạc sĩ ngành khác: 1 trong 3 mã ENG 6001, RUS 6002, FRE 6001; SOC 6021, từ SOC 6047 – SOC 6052, 4 trong các mã: SOC 6017 đến 6020, SOC 6033, SOC 6053 đến SOC 6056

· Đối với NCS có bằng thạc sĩ ngành xã hội học: Không có môn tiên quyết

- Tóm tắt nội dung: Chuyên đề này tập trung vào các vấn đề trong hệ thống giáo dục Việt Nam hiện nay, từ giáo dục mầm non cho tới giáo dục đại học, sau đại học. Từ đánh giá về thực trạng hệ thống giáo dục Việt Nam và những phân tích về điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước cũng như các cơ hội đối với sự phát triển của đất nước, học phần này sẽ chỉ ra những thách thức đối với giáo dục Việt Nam và xu hướng của nền giáo dục Việt Nam trong tương lai. 

38. SOC 8014     Quản lý biến đổi nông thôn và đô thị ở Việt Nam hiện nay  2 tín chỉ
- Mã học phần tiên quyết: 

· Đối với NCS từ cử nhân: PHI 5001, 1 trong 3 mã: ENG 5002, RUS 5001, FRE 5001; 1 trong 3 mã ENG 6001, RUS 6002, FRE 6001; SOC 6021, từ SOC 6047 – SOC 6052, 4 trong các mã: SOC 6017 đến 6020, SOC 6033, SOC 6053 đến SOC 6056

· Đối với NCS có bằng thạc sĩ ngành khác: 1 trong 3 mã ENG 6001, RUS 6002, FRE 6001; SOC 6021, từ SOC 6047 – SOC 6052, 4 trong các mã: SOC 6017 đến 6020, SOC 6033, SOC 6053 đến SOC 6056

· Đối với NCS có bằng thạc sĩ ngành xã hội học: Không có môn tiên quyết

- Tóm tắt nội dung: Chuyên đề này cung cấp cho NCS các kiến thức cơ bản về quản lý biến đổi ở xã hội nông thôn và đô thị ở Việ Nam, cho phép NCS vận dụng các kiến thức đó vào giải quyết vấn đề cụ thể nảy sinh trong xã hội nông thôn và đô thị trong bối cảnh biến đổi xã hội.

39.  SOC 8015     Biến đổi xã hội    2 tín chỉ
- Mã học phần tiên quyết: 

· Đối với NCS từ cử nhân: PHI 5001, 1 trong 3 mã: ENG 5002, RUS 5001, FRE 5001; 1 trong 3 mã ENG 6001, RUS 6002, FRE 6001; SOC 6021, từ SOC 6047 – SOC 6052, 4 trong các mã: SOC 6017 đến 6020, SOC 6033, SOC 6053 đến SOC 6056

· Đối với NCS có bằng thạc sĩ ngành khác: 1 trong 3 mã ENG 6001, RUS 6002, FRE 6001; SOC 6021, từ SOC 6047 – SOC 6052, 4 trong các mã: SOC 6017 đến 6020, SOC 6033, SOC 6053 đến SOC 6056

· Đối với NCS có bằng thạc sĩ ngành xã hội học: Không có môn tiên quyết

- Tóm tắt nội dung: Chuyên đề này giúp người học tìm hiểu các kiểu biến đổi xã hội và những nhân tố tạo nên sự biến đổi xã hội theo thời gian. Về các kiểu biến đổi xã hội, học phần này tập trung bàn về biến đổi xã hội ở cấp độ vĩ mô. Về các nhân tố biến đổi xã hội, học phần này phân tích các nhân tố sau: sự phát triển kinh tế, sự quan liêu hóa, các cuộc cách mạng, dân chủ hóa, sự phổ biến các chuẩn mực, việc chống lại quá trình công nghiệp hóa, toàn cầu hóa và sự phát triển phúc lợi xã hội, các phong trào xã hội.
40. SOC 8016 
Cơ cấu dân số và phát triển   2 tín chỉ
- Mã học phần tiên quyết: 

· Đối với NCS từ cử nhân: PHI 5001, 1 trong 3 mã: ENG 5002, RUS 5001, FRE 5001; 1 trong 3 mã ENG 6001, RUS 6002, FRE 6001; SOC 6021, từ SOC 6047 – SOC 6052, 4 trong các mã: SOC 6017 đến 6020, SOC 6033, SOC 6053 đến SOC 6056

· Đối với NCS có bằng thạc sĩ ngành khác: 1 trong 3 mã ENG 6001, RUS 6002, FRE 6001; SOC 6021, từ SOC 6047 – SOC 6052, 4 trong các mã: SOC 6017 đến 6020, SOC 6033, SOC 6053 đến SOC 6056

· Đối với NCS có bằng thạc sĩ ngành xã hội học: Không có môn tiên quyết

- Tóm tắt nội dung: Chuyên đề này giới thiệu sự phân bố và thành phần dân cư; Sự biến đổi dân số và các lý thuyết; Mức sinh, mức chết ; Di dân và Đô thị hoá. Ngoài ra, học phần cũng giới thiệu về mối quan hệ giữa dân số và các điều kiện kinh tế xã hội như: Dân số với giáo dục, Dân số với y tế, Dân số với môi trường, Dân số với kinh tế.

41. SOC 8017     Môi trường và phát triển    2 tín chỉ
- Mã học phần tiên quyết: 

· Đối với NCS từ cử nhân: PHI 5001, 1 trong 3 mã: ENG 5002, RUS 5001, FRE 5001; 1 trong 3 mã ENG 6001, RUS 6002, FRE 6001; SOC 6021, từ SOC 6047 – SOC 6052, 4 trong các mã: SOC 6017 đến 6020, SOC 6033, SOC 6053 đến SOC 6056

· Đối với NCS có bằng thạc sĩ ngành khác: 1 trong 3 mã ENG 6001, RUS 6002, FRE 6001; SOC 6021, từ SOC 6047 – SOC 6052, 4 trong các mã: SOC 6017 đến 6020, SOC 6033, SOC 6053 đến SOC 6056

· Đối với NCS có bằng thạc sĩ ngành xã hội học: Không có môn tiên quyết

- Tóm tắt nội dung: Học phần này tìm hiểu các chiều cạnh môi trường của phát triển, nhất là phát triển bền vững. Môi học sẽ giới thiệu những góc nhìn khác nhau liên quan đến sự giao cắt giữa môi trường, kinh tế, và xã hội. Học phần không chỉ bàn đến vấn đề môi trường và phát triển dưới góc độ bảo vệ môi trường và tăng trưởng kinh tế, mà còn chú ý đến nhiều chiều cạnh khác như: bất bình đẳng môi trường, xung đột môi trường, tội phạm môi trường, an ninh môi trường, phong trào môi trường, chính sách môi trường

42. SOC 8053   Thực hành kỹ năng viết luận văn và luận án    2 tín chỉ
- Mã học phần tiên quyết:

- Tóm tăt học phần: Học phần này có các mục tiêu về nhận thức, kĩ năng và thái độ, cụ thể là nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, nhất là năng lực viết (bao gồm cả luận văn, luận án, chuyên đề, bài báo) của học viên và nghiên cứu sinh, căn bản là trong lĩnh vực khoa học xã hội.

Hà Nội, ngày……tháng …… năm 2018
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